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   BỘ Y TẾ
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 (Ban hành theo Quyết định số 1071... ngày .30.. tháng 05.... năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

A. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH
1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;

Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;

Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;

Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;

Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo Thạc sĩ nội khoa
Nhu cầu của các bên liên quan về nhân lực của ngành đào tạo.
2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Nội khoa được xây dựng vào năm 2016, chương trình được cập nhật ít nhất hai năm 1 lần. Trưởng khoa quản lý chương trình phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá.

Việc mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Nội khoa là hết sức cần thiết và đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và đã được Hội đồng Trường quyết nghị thông qua.

Chương trình đào tạo bao gồm các học phần: học phần chung, học phần cơ sở, hỗ trợ, học phần chuyên ngành và luận văn, trong đó: học phần chung 9 tín chỉ; học phần cơ sở, hỗ trợ 12 tín chỉ; học phần chuyên ngành 35 tín chỉ; luận văn 10 tín chỉ.
Thời gian học tập trung trong 2 năm.

Khối lượng học tập: 66 tín chỉ.

Một tín chỉ lý thuyết = 15 tiết học trên lớp và 30 tiết tự học.

Một tín chỉ thực hành = 45 tiết.

Mỗi tiết giảng dạy trong 50 phút.

3. THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: Thạc sĩ Nội khoa
Trình độ: Sau đại học
Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Nội khoa
Mã ngành đào tạo: 87 20 107.CH
Thời gian đào tạo: 2 năm
Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tập trung
Số tín chỉ yêu cầu: 66 tín chỉ
Khoa quản lý: khoa Y
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Chứng nhận chất lượng: (không)
Website: http://www.ctump.edu.vn

http://www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=820

Ngày ban hành: 15 tháng 06 năm 2018.
 4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

4.1 Mục tiêu chung 
Đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sĩ Nội khoa có kiến thức vững, kỹ năng thăm khám, chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý nội khoa thường gặp;  có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề mới tồn tại thuộc lĩnh vực nội khoa từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp thích hợp; có khả năng làm việc độc lập, tự học vươn lên và có tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, y đức trong thực hành nghề nghiệp.

4.2 Mục tiêu cụ thể 
PO1. Có kiến thức sâu về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh về các bệnh nội khoa.

PO2. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý nội khoa thường gặp.
PO3. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch dự phòng và phát hiện sớm bệnh dịch liên quan đến chuyên ngành.

PO4. Có khả năng đảm nhiệm công việc quản lý và giảng dạy kiến thức chuyên ngành nội khoa tại các cơ sở, trường học có đào tạo chuyên ngành nội khoa.

5. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
PLO1. Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ những yêu cầu nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với xã hội.

PLO2.Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin vào các tình huống thuộc lĩnh vực chuyên môn.

PLO3.Thực hiện độc lập nghiên cứu khoa học, vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện và phát triển nghề nghiệp.

PLO4.Chẩn đoán đúng các bệnh lí nội khoa thường gặp, chẩn đoán định hướng các bệnh lí nội khoa khó và hiếm gặp.

PLO5.Điều trị đúng các bệnh lí nội khoa thường gặp, định hướng điều trị các bệnh lí nội khoa khó và hiếm gặp.

PLO6.Xử trí đúng các trường hợp cấp cứu nội khoa, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời. 

PLO7.Áp dụng kiến thức ngoại ngữ, tin học, phương pháp luận khoa học, phương pháp thống kê y học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

PLO8.Xây dựng các tổ chức cộng đồng để tuyên truyền nhằm dự phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh lí nội khoa thường gặp và sơ cứu ban đầu trong các tình huống cấp cứu.

6. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

	TT
	Khối lượng học tập
	Tín chỉ

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương, trong đó: 


Kiến thức chung

Kiến thức cơ sở, hỗ trợ
	21

09

12

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó:

Kiến thức chuyên ngành 
	35
35

	3
	Luận văn
	10

	Tổng cộng
	66


7. TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh sau đại học của bộ giáo dục và đào tạo; theo đề án tuyển sinh hàng năm của trường.

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

	STT 
	Tên học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần
	Tổng số TC
	Phân bố TC

	
	
	
	
	LT
	TH
	Tự học

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	21
	14
	7
	28

	1.1. Kiến thức chung
	9
	8
	1
	16

	1
	Triết học
	Có kiến thức về lịch sử triết học, nội dung nâng cao của Triết học Mác – Lênin. Hình thành thế giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật cho hoạt động nhận thức và thực tiễn.
	3
	3
	0
	6

	2
	Ngoại ngữ
	Nắm vững các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh liên quan đến các chủ điểm về y học.
	3
	3
	0
	6

	3
	Tin học
	Phân tích các ứng dụng của tin học văn phòng trong soạn thảo văn bản, tín toán, trình chiếu và khai thác thông tin trên mạng.

Sử dụng được các chức năng Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Internet. Phân tích các nội dung cơ bản của phân tích số liệu: Trình bày số liệu, thống kê mô tả, suy luận. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu, phiên giải được kết quả.

Nhận ra được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp
	3
	2
	1
	4

	1.2. Kiến thức cơ sở, hỗ trợ
	12
	6
	6
	12

	1
	Sinh lý
	Nắm được các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường.
	3
	2
	1
	4

	2
	Truyền nhiễm
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu thường gặp trong bệnh truyền nhiễm, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh truyền nhiễm cho cá nhân và cộng đồng.
	3
	1
	2
	2

	3
	Chẩn đoán hình ảnh
	Trình bày được nguyên lý tạo ảnh, các ứng dụng, thuận lợi và giới hạn của 5 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Mô tả chi tiết giải phẫu cơ bản của các hệ cơ quan trên hình ảnh X quang, siêu âm, CTscan, MRI. Phân tích được các hình ảnh bệnh lý của các hệ cơ quan trên phim X quang, siêu âm, CTscan, MRI. Vận dụng, kết hợp các kỹ thuật hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý căn bản của các hệ cơ quan
	3
	2
	1
	4

	4
	Sinh lý bệnh miễn dịch
	Liệt kê được các khái niệm của sinh lý bệnh, miễn dịch học và các đáp ứng miễn dịch nâng cao. Diễn giải được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của quá trình lão hóa và chết tế bào; biến chuyển ác tính tế bào; hội chứng chuyển hóa; vi tuần hoàn và vai trò các cytokines trong hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. Diễn giải được cơ chế của đáp ứng miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật, ghép, miễn dịch khối u và các cytokines. Vận dụng được cơ chế sinh bệnh học của các bệnh lý miễn dịch tự miễn, quá mẫn và thiếu hụt miễn dịch trong cập nhật chẩn đoán và xử trí điều trị
	3
	1
	2
	2

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Kiến thức chuyên ngành)
	35
	14
	21
	28

	1
	Tiêu hoá I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh tiêu hoá thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu tiêu hoá, tư vấn và đề xuất các biện pháp dự phòng các bệnh tiêu hoá cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	2
	Tim mạch I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu tim mạch, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh tim mạch cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	3
	Thận I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh thận thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu thận, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh thận cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	4
	Hô hấp I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu hô hấp, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh hô hấp cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	5
	Hồi sức cấp cứu I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh cấp cứu nội khoa cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	6
	Thần kinh- huyết học I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh thần kinh- huyết học thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu thần kinh- huyết học, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh thần kinh- huyết học cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	7
	Nội tiết- cơ xương khớp I
	Chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội tiết- cơ xương khớp thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu Nội tiết- cơ xương khớp, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh Nội tiết- cơ xương khớp cho cá nhân và cộng đồng.
	5
	2
	3
	4

	3. Luận văn
	10
	0
	10
	0


9. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

9.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm.

- Thực hành: thuyết trình, giảng đầu giường, bình bệnh án, nghiên cứu trường hợp, báo cáo chuyên đề.

9.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: chuẩn bị bài, nghe thuyết trình, tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, nghiên cứu, phân tích các trường hợp lâm sàng, phân chia nhóm trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến thống nhất sau thảo luận.

- Thực hành: nghe thuyết trình, thăm khám bệnh nhân, trình ca bệnh đầu giường, tham gia trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi, quan sát, nhận biết các hình ảnh lâm sàng và làm, trình bệnh án; nghiên cứu, phân tích trường hợp lâm sàng; tìm, tổng hợp thông tin, kiến thức theo chủ đề được phân công, hoàn thành quyển chuyên đề và báo cáo, trả lời câu hỏi.

9.3. Phương pháp hướng dẫn tự học

- Tự học: các nhóm học viên được phân các chủ đề theo nội dung học tập để thảo luận, tìm tài liệu liên quan đến chủ đề trên sách, báo, tạp chí tại thư viện, Internet và làm chuyên đề, case lâm sàng theo mẫu yêu cầu. 

- Hướng dẫn tự học: phân công chủ đề, hướng dẫn cách tìm và tổng hợp tài liệu tham khảo, cách trình bày chuyên đề, case lâm sàng.

10. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 


- Lý thuyết
+ Chuyên cần: điểm danh, thực hiện nội quy, thái độ học tập tích cực, mức độ đóng góp trong giờ học, thực hiện đúng hạn các bài tập, chuyên đề.

+ Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra tại lớp (MCQ, câu hỏi ngắn), học viên làm chuyên đề, bài tập nhóm, case lâm sàng.

+ Thi kết thúc học phần: MCQ, tự luận.

- Thực hành

+ Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra tại lớp, bệnh án, tình huống lâm sàng, chuyên đề. 

+ Thi kết thúc: bệnh án có vấn đáp, thực hiện các kỹ năng thủ thuật để chẩn đoán và điều trị, chuyên đề vấn đáp trực tiếp.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
11.1. Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 năm, với 4 học kỳ chính.

Học viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng theo qui chế đào tạo sau đại học theo quyết định số 18/2000/ QĐ-BGD&ĐT ngày 08/06/2000 và Quyết định số 1071/QĐ-ĐHYDCT.của trường Đại học Y Dược Cần Thơ về qui định đào tạo Thạc sĩ nội khoa.

 11.2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

Những học viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần, số tín chỉ và khối lượng của chương trình đào tạo bao gồm cả thi kết thúc khoá học.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (thang điểm 4).
- Hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
11.3. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo Thạc sĩ Nội khoa là học tập trung 2 năm bao gồm luận văn tốt nghiệp. 

Học viên hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo theo thứ tự: học phần chung, học phần cơ sở, hỗ trợ, học phần chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp.

- Học phần chung: Triết học, Ngoại ngữ và Tin học.

- Học phần cơ sở, hỗ trợ: Truyền nhiễm, Sinh lý, Chẩn đoán hình ảnh, Sinh lý bệnh- miễn dịch.

- Học phần chuyên ngành: Tiêu hoá I, Tim mạch I, Thận I, Hô hấp I, Hồi sức cấp cứu I, Thần kinh- huyết học I, Nội tiết- cơ xương khớp I.
- Luận văn tốt nghiệp.
11.4. Các loại học phần 

a) Có ba loại học phần trong chương trình đào tạo: học phần chung, học phần cơ sở, hỗ trợ và học phần chuyên ngành.

- Học phần chung;

- Học phần cơ sở, hỗ trợ;

- Học phần chuyên ngành.

b)  Khi tổ chức dạy - học các học phần được phân thành
- Học phần chung: Triết học, Ngoại ngữ và Tin học.

- Học phần cơ sở, hỗ trợ: Truyền nhiễm, Sinh lý, Chẩn đoán hình ảnh, Sinh lý bệnh- miễn dịch.

Học phần chuyên ngành: Tiêu hoá I, Tim mạch I, Thận I, Hô hấp I, Hồi sức cấp cứu I, Thần kinh- huyết học I, Nội tiết- cơ xương khớp I.

- Luận văn tốt nghiệp
11.5. Tổ chức lớp học 
a) Lớp Học viên chuyên ngành: lớp học viên chuyên ngành được tổ chức là lớp được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Lớp học viên chuyên ngành được ổn định trong suốt khóa học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập và rèn luyện. Mỗi lớp học viên chuyên ngành được tổ chức theo Quy chế Công tác học sinh học viên, có mã số riêng gắn với khoa/khóa đào tạo, có một cán bộ làm giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho học viên trong lớp về các vấn đề học vụ, giúp đỡ học viên lập kế hoạch học tập trong từng học kỳ và kế hoạch cho toàn bộ khóa đào tạo.
b) Lớp học phần: lớp học phần là lớp có học viên đăng ký theo học cùng 1 học phần, có cùng thời khóa biểu của học phần trong cùng một học kỳ. Mỗi lớp học phần được gắn một mã số riêng. Lớp học phần do Bộ môn/Khoa chịu trách nhiệm quản lý. Mỗi lớp học phần có một trưởng lớp và phó lớp tham gia quản lý lớp học phần để thực hiện nhiệm vụ học tập môn học, các hoạt động tự quản khác trong giờ học. Trưởng lớp và phó lớp do giảng viên/bộ môn đề cử và quản lý. 

11.6. Đăng ký học phần  
a) Đầu mỗi năm học, trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết học phần, điều kiện tiên quyết, học trước, song hành để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần.

b) Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từng học viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó với phòng Đào tạo sau đại học của trường; Học viên mới trúng tuyển không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học; từ học kỳ 2 trở đi trên cơ sở kế hoạch chương trình đào tạo dự kiến học viên có quyền đăng ký học phần dự định sẽ học. Học viên có thể đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ theo 3 hình thức: đăng ký sớm, đăng ký bình thường và đăng ký muộn (đăng ký lại).

- Đăng ký sớm là hình thức đăng ký được thực hiện trước khi kết thúc học kỳ 4 tuần ;

- Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện ngay sau khi khi kết thúc học kỳ 2 ngày.

- Đăng ký muộn (đăng ký lại) là hình thức đăng ký được thực hiện sau khi kết thúc học kỳ 10 ngày cho những học viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang học phần khác khi học phần đăng ký trước đó không có mở lớp. Không áp dụng cho những học phần lâm sàng chỉ có 1 tín chỉ.

c) Số tín chỉ tối thiểu mà mỗi học viên phải đăng ký học trong mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học) được quy định như sau:

- Đối với học viên được xếp hạng học lực bình thường (≥ 2,00 theo thang điểm 4 và ≥ 5,00 theo thang điểm 10): 16-22 tín chỉ cho mỗi học kỳ.

- Đối với học viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu (≤ 1,5 theo thang điểm 4 và < 5,00 theo thang điểm 10): 10-14 tín chỉ cho mỗi học kỳ.

- Trong học kỳ phụ, học viên được phép đăng ký học không quá 08 tín chỉ.

- Trong trường hợp đặc biệt, học viên muốn đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

d) Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện về học phần tiên quyết, học trước, song hành của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.)
11.7. Thang điểm

11.7.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,1. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,1 sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

	Loại
	Điểm chữ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt


	
A
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	
B+
	Từ 8,00 đến 8,90
	Giỏi

	
	
B
	Từ 7,00 đến 7,90
	Khá

	
	
C+
	Từ 6,50 đến 6,90
	Trung bình

	
	
C
	Từ 5,50 đến 6,40
	

	
	
D+
	Từ 5,00 đến 5,40
	

	
	
D
	Từ 4,00 đến 4,90
	

	Không đạt
	
F
	< 4,00
	Yếu

	Miễn
	
M
	Miễn
	


11.7.2. Cách tính điểm trung bình chung

a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó. 

Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm F và học phần điều kiện).

b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số hệ 4 như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Quy đổi thang điểm 4

	Từ 9,00 đến 10,00
	A
	4

	Từ 8,00 đến 8,90
	B+
	3,5

	Từ 7,00 đến 7,90
	B
	3,0

	Từ 6,50 đến 6,90
	C+
	2,5

	Từ 5,50 đến 6,40
	C
	2,0

	Từ 5,00 đến 5,40
	D+
	1,5

	Từ 4,00 đến 4,90
	D
	1,0

	< 4,00
	F
	0

	Miễn
	M
	


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

11.8. Đánh giá học phần 

Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: tùy theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.
Đối với các học phần thực hành: Học viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.
Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần.

 Đánh giá tự học: Học viên phải hoàn thành các hoạt động tự học do bộ môn tổ chức tùy theo đặc thù của từng học phần để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

11.9. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

a) Cuối mỗi học phần, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những học viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có học phần bị điểm D+, D, F (dưới 1,5 theo thang điểm 4 hoặc dưới 5,00 theo thang điểm 10) ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi chính. 

b) Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. 

11.10. Công cụ và tiêu chí kiểm tra/đánh giá 
Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học, chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3,9)
	Level D (4,0-5,4)
	Level C (5,5-6,9)
	Level B (7,0-8,4)
	Level A (8,5-10)

	Thang điểm
	<30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Tiêu chí đánh giá
	Không hoàn thành đầy đủ các nội dung yêu cầu trong quyển chuyên đề
	Hoàn thành đầy đủ các nội dung yêu cầu trong quyển chuyên đề
	Có cập nhật các nghiên cứu, case lâm sàng mới theo nội dung chuyên đề
	Báo cáo chuyên đề sinh động, hấp dẫn
	Trả lời các câu hỏi, góp ý, hoàn thiện quyển chuyên đề


Rubric 2: Điểm danh

	Mức độ
	Level F
	Level E
	Level D
	Level C
	Level B
	Level A

	Thang điểm
	0
	0-3
	3-5
	5-7
	7-9
	10

	Mô tả
	Vắng > 25%
	Vắng > 20-25%
	Vắng > 15-20%
	Vắng > 10-15%
	Vắng 10%
	Không vắng


Rubric 3: Kiểm tra thường xuyên (tự luận/MCQ)

	Mức độ
	Trọng số
	Tự luận 

	
	
	Mô tả mức chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt

	
	
	(10 – 9) 
	(8 – 7) 
	(6 – 5) 
	(4 – 0) 

	Biết
	30%
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, logic
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được vấn đề 
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề 

	Hiểu
	30%
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề.

	Vận dụng
	40%
	Vận dụng đầy đủ, phù hợp; sáng tạo
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ
	Không có vận dụng


-MCQ (Theo thang điểm của Trường)

	% câu đúng
	Điểm làm bài
	Ghi chú

	1-2
	0,1
	1% tương đương 0,05 điểm

	3-4
	0,2
	

	5-6
	0,3
	

	7-8
	0,4
	

	9-10
	0,5
	

	11-12
	0,6
	

	13-14
	0,7
	

	15-16
	0,8
	

	17-18
	0,9
	

	19-20
	1,0
	

	21-30
	1,1-1,2
	1%  tương đương 0,1 điểm

	31 -40
	2,1-3,0
	

	41-50
	3,1-4,0
	

	51-60
	4,1-5,0
	

	61-70
	5,1-6,0
	

	71-80
	6,1-7,0
	

	81-90
	7,1-8,0
	

	91
	8,2
	1%  tương đương 0,2 điểm

	92
	8,4
	

	93
	8,6
	

	94
	8,8
	

	95
	9,0
	

	96
	9,2
	

	97
	9,4
	

	98
	9,6
	

	99
	9,8
	

	100
	10
	


Rubric 4: Thi thực hành (Bệnh án có vấn đáp)

	Mức độ
	Trọng số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	Điểm
	
	8 - 10
	6,5 – 7,9
	5.0 – 6,4
	3,5 – 4,9
	< 3,5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Mô tả đúng, đầy đủ tính chất thương tổn căn bản
	Mô tả đúng, còn thiếu các tính chất của thương tổn căn bản 
	Mô tả đúng, đầy đủ tính chất nhưng còn thiếu thương tổn căn bản kèm theo
	Mô tả nhầm thương tổn căn bản
	Không mô tả được thương tổn căn bản

	Bệnh án
	30%
	Làm đầy đủ các phần, có chẩn đoán và hướng xử trí phù hợp
	Làm đầy đủ các phần, chẩn đoán và hướng xử trí chưa phù hợp
	Làm đầy đủ các phần, có lỗi sai lớn trong chẩn đoán và hướng xử trí
	Làm bệnh án chưa đầy đủ (không phải chẩn đoán và hướng xử trí)
	Bệnh án chưa có chẩn đoán và hướng xử trí

	Trả lời câu hỏi
	50%
	Trả lời 100% câu hỏi vấn đáp
	Trả lời 75% câu hỏi vấn đáp
	Trả lời 50% câu hỏi vấn đáp
	Trả lời < 50% câu hỏi vấn đáp
	Không trả lời được câu hỏi vấn đáp


Rubric 5: Thi kết thúc học phần

	Mức độ
	Level A
	Level B
	Level C
	Level D
	Level F   

	Thang điểm
	8,6 - 10
	7 - 8,4
	5,5 - 6,9
	4,0 - 5,4
	0- 3,9

	MCQ
	86-100% số câu đúng
	70-84% số câu đúng
	55-69% số câu đúng
	40-54% số câu đúng
	0-39% số câu đúng


12.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN LIÊN QUAN CTĐT
12.1. Hội đồng khoa học và đào tạo trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng quy chế, quy định, quy trình đào tạo; đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai, đề xuất chỉnh sửa, đổi mới, phát triển và hủy bỏ các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, từ điển học phần của chương trình đào tạo. 

12.2. Phòng đào tạo sau đại học

Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược và thực hiện mục tiêu đào tạo Sau đại học; giám sát chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và phối hợp đảm bảo chất lượng đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác kết quả học tập và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy chế. Xây dựng và giám sát thực hiện quy chế đào tạo; Triển khai và quản lý liên kết đào tạo và hợp đồng đào tạo của các cơ sở đào tạo ngoài trường.

Một số nhiệm vụ chính thực hiện công tác đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo; Phối hợp các Khoa và đơn vị xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh; Tham mưu, đề xuất, xây dựng quy định và chuẩn bị thủ tục liên kết đào tạo với các cơ sở và tổ chức đào tạo có uy tín trong nước và trên thế giới.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ cho các chuyên ngành đào tạo; Lập thời khóa biểu, triển khai và đồng thời giám sát việc thực hiện hoạt động dạy và học. Phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch sử dụng công cụ và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy-học đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành. Quản trị phần mềm quản lý đào tạo. Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho học viên.

- Quản lý và giám sát dữ liệu kết quả học tập của học viên; Tổ chức in bảng điểm và nhập điểm học phần; kiểm tra xử lý đúng quy định về điểm; Theo dõi và xử lý đúng quy định về học tập, xếp loại học tập. Theo dõi đăng ký học phần và trả nợ học phần; Xét miễn giảm và công nhận học phần, bảo lưu kết quả học tập. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập của viên viên (nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển trường…). Cung cấp dữ liệu để cấp chứng chỉ, văn bằng; Xét tốt nghiệp và hoàn chỉnh hồ sơ tốt nghiệp.

- Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và giám sát thực hiện đào tạo bảo đảm chuẩn đầu ra do các Khoa xây dựng theo tiêu chí kiểm định chất lượng; Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học. Phối hợp với các bên liên quan giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quy định giảng dạy - học, thi kiểm tra, thực hiện chế độ công tác của giảng viên và chấp hành quy chế đào tạo của học viên. Thực hiện công tác nghiệm thu và tái bản giáo trình giảng dạy.

12.3. Phòng đảm bảo chất lượng

Phối hợp cùng các khoa, phòng Đào tạo sau đại học trong công tác khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đào tạo.

Thực hiện công tác tham mưu cho Ban Giám Hiệu, hỗ trợ Ban Chủ Nhiệm các khoa trong hoạt động kiểm tra và đánh giá đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

12.4. Khoa và Đơn vị huấn luyện kỹ năng

Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn hoặc mua tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định và theo thông lệ quốc tế.

12.5. Bộ môn

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các môn học do bộ môn phụ trách trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường và của khoa. 
Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết học phần, các môn học liên quan; phát triển vật liệu giảng dạy, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học… được trưởng khoa và hiệu trưởng giao.
Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học viên theo quy định của Trường.
Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa, của Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

12.6. Hiệu trưởng 

Xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng khoa học và đào tạo trước khi quyết định các vấn đề đã giao cho hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp không đồng ý với ý kiến tư vấn, hiệu trưởng có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo Hội đồng Trường trong kỳ họp Hội đồng Trường gần nhất.

Ra quyết định ban hành chương trình đào tạo, ban hành chuẩn đầu ra, các nội dung chỉnh sửa, đổi mới các hoạt động giảng dạy, học tập, nội dung chương trình đào tạo. 

12.7. Trưởng khoa

Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo của khoa, tổ chức cuộc họp Hội đồng khoa, triệu tập cuộc họp với các bộ môn để triển khai chương trình kế hoạch đào tạo, đề xuất chỉnh sửa chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần.
12.8. Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần được giao trong chương trình đào tạo, phân công giảng dạy và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Trường, Khoa.

12.9. Giảng viên 

Giảng viên là tên gọi chung các chức danh chuyên môn làm công tác giảng dạy của Trường. Các chức danh chuyên môn làm công tác giảng dạy bao gồm: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Giảng viên có thể trong độ tuổi hoặc trên độ tuổi lao động. 

Có nhiệm vụ giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo; hướng dẫn và chấm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học; thực hiện đầy đủ, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

Giảng viên trong thời gian làm công tác trợ giảng thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài. 

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo.

12.10. Học viên

Thực hiện nhiệm vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Người học là người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán của Việt Nam. Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

Thực hiện các quy chế về đào tạo, công tác học viên và các quy định của pháp luật có liên quan đến người học; thực hiện quy chế, nội quy của Trường. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nộp học phí và các khoản khác theo quy định.

Học viên được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện theo quy định; được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tham gia đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội, hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành.

Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của Trường, được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Trường các giải pháp góp phần xây dựng Trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan khi đủ điều kiện theo quy định và được giải quyết các thủ tục hành chính khác, và tham gia các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường theo quy định của pháp luật.

B. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
I. HỌC PHẦN CHUNG

HỌC PHẦN TRIẾT HỌC
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Mã học phần: CB03011
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 3
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết):  45
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa I năm thứ nhất

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Không

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học cơ bản


Học phần triết học gồm có 4 chương cung cấp những kiến thức khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. Nội dung học phần hình thành nên thế giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật cho hoạt động nhận thức và thực tiễn của học viên.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này giúp cho học viên:

1. Trình bày được các nội dung nâng cao về triết học và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu biết về mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Vận dụng thế giới quan triết học trong nhận thức và thực tiễn.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được khái luận chung về triết học, nội dung nâng cao của triết học Mác-Lênin.
	Kiến thức
	2

	CLO2
	Trình bày được mối quan hệ giữa triết học và các khoa học, phân tích được vai trò của khoa học đối với đời sống xã hội.
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn.
	Kỹ năng
	2

	CLO4
	Ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho bản thân.
	Thái độ
	2


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Chương 1
	Khái luận về triết học
	15
	30

	Chương 2
	Triết học Mác-Lênin
	13
	26

	Chương 3
	Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học
	9
	18

	Chương 4
	Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển xã hội
	9
	18

	
	Tổng cộng
	45
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết
Phương pháp học: Học lý thuyết, tự học, học trực tuyến
6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, động não, vấn đáp, thảo luận nhóm

6.2. Phương pháp học tập của người học: Lắng nghe, tìm cách giải quyết vấn đề,  đặt câu hỏi/trả lời câu hỏi, thảo luận theo nhóm

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp hướng dẫn tự học: Giao bài tập cá nhân, bài tập nhóm, chuyên đề, giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên.

- Phương pháp tự học: Tìm kiếm thông tin để làm bài tập cá nhân, chuyên đề, thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giảng viên.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Giáo trình triết học – Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, Nxb. Chính trị quốc gia.
7.2. Tài liệu tự học: 
1. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia xã bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Triết học Mác-Lênin: giáo trình, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Vũ Văn Viên (2011), Phân tích triết học: Bản chất của tri thức toán học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Nguyễn Bá Dương (2018), Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác, Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

3. Eijk, Philip van der (2005), Medicine and philosophy in classical antiquity : Doctors and philosophers on nature, soul, health and disease, Cambridge University Press, New York.

4. Nguyễn Tấn Hùng (2012), Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Tạp chí Triết học: http://www.triethoc.info
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo/bài thuyết trình
	Rubric 1
	20%

	Chuyên đề 
	Bài tiểu luận
	Rubric 2
	80%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Tham gia vào hoạt động tự học
	Rubric 1
	10%

	
	Chuyên đề (tiểu luận)
	Bài tiểu luận
	Rubric 2
	30%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận
	Rubric 3
	60%


9. MA TRẬN

Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO2
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO3
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S

	CLO4
	H
	N
	S
	N
	N
	N
	N
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chương 1
	H
	H
	H
	H

	Chương 2
	H
	H
	H
	H

	Chương 3
	H
	H
	H
	H

	Chương 4
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H

	Tiểu luận
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Chương 1
	H
	S
	H
	H

	Chương 2
	H
	S
	H
	H


	Chương 3
	S
	H
	S
	H

	Chương 4
	S
	H
	S
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Động não
	Vấn đáp
	Thảo luận nhóm

	Chương 1
	X
	X
	X
	X

	Chương 2
	X
	X
	X
	X

	Chương 3
	X
	X
	X
	X

	Chương 4
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Chuyên cần
	Tiểu luận
	Tự luận

	Chương 1
	X
	X
	X

	Chương 2
	X
	X
	X

	Chương 3
	X
	X
	X

	Chương 4
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động học tập

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học

	 Bài tập chuẩn bị cá nhân
	Không hoàn thành bài tập nào
	Hoàn thành một số các bài tập, còn mắc lỗi.
	Hoàn thành hầu hết các bài tập, đúng hạn
	Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tương đối tốt.
	Hoàn thành các bài tập đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng tốt

	Tham gia hoạt động nhóm
	Không tham gia hoạt động của nhóm
	Hiếm khi tham gia hoạt động của nhóm
	Đôi khi tham gia hoạt động và đóng góp ý kiến
	Thường xuyên tham gia và đóng góp ý kiến.
	Tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến, có ý tưởng mới, sáng tạo.


Rubric 2: Bảng điểm đánh giá tiểu luận

	Tiêu chí

	Trọng số
	Mức độ đạt

	
	
	Level F

(0 - 3.9)
	Level D

 (4.0 - 5.4)
	Level C 

(5.5 - 6.9)
	Level B 

(7.0 - 8.4)
	Level A 

(8.5 - 10)

	
	
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Nội dung tiểu luận
	60%
	Nội dung không phù hợp, không có trong chương trình
	Nội dung có trong chương trình tương đối phù hợp, không có vận dụng
	Nội dung phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, có vận dụng phù hợp
	Nội dung phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, vận dụng phù hợp, có mở rộng, có trích dẫn nguồn
	Nội dung phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, vận dụng  phù hợp với ngành nghề, có mở rộng, có trích dẫn nguồn đầy đủ 

	Kết cấu tiểu luận
	20%
	Sai quy cách, không đúng yêu cầu về kết cấu 
	Chưa thật đúng quy cách, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kết cấu
	Đúng quy cách, còn thiếu một vài mục trong kết cấu tiểu luận
	Đúng quy cách, có đầy đủ các phần, mục, tiểu mục đúng  theo yêu cầu
	Rất đúng quy cách, có đầy đủ các mục theo đúng yêu cầu, cân đối 

	Hình thức trình bày và mức độ cẩn thận
	20%
	Sai định dạng, quá cẩu thả
	Chưa thật đúng định dạng, còn nhiều lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Đúng định dạng, còn một vài lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Đúng định dạng, tương đối đẹp, rất ít lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả
	Rất đúng quy cách, chỉnh chu, chuyên nghiệp


Rubric 3: Bảng điểm đánh giá thi tự luận

	Tiêu chí

	Trọng số
	Mức độ đạt

	
	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	
	
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Biết
	30%
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề
	Xác định được vấn đề, trình bày được vấn đề một cách cơ bản


	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được nội dung cơ bản của vấn đề
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, kết cấu chặt chẽ

	Hiểu
	30%
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề
	Giải thích, làm rõ được một phần của vấn đề
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc

	Vận dụng
	40%
	Không có vận dụng
	Có vận dụng một phần
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ, chưa bám sát vấn đề
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp và bám sát vấn đề
	Vận dụng phù hợp; sáng tạo; rút ra được ý nghĩa phương pháp luận


HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết:03
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 45
	Lý thuyết: 45
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 90
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): chuyên khoa I ngành Nhãn khoa

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: bộ môn Ngoại ngữ- khoa Khoa học Cơ bản


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Ngoại ngữ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ điểm liên quan đến y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và thuốc. Học phần này trang bị cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và các kỹ năng giao tiếp liên quan đến các chủ điểm đã được đề cập ở trên. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp sinh viên phát triển:

- Kiến thức từ vựng và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và thuốc.
- Các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

- Khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ trong công việc, học tập và nghiên cứu.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Sử dụng chính xác nghĩa của từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và thuốc.

	Kiến thức
	2

	CLO2
	Xác định được những nội dung chủ yếu và các chi tiết quan trọng trong các dạng văn bản.
	Kỹ năng

Thái độ
	3

	CLO3
	Giao tiếp với đồng nghiệp, các đối tượng khác trong ngành, thân nhân của họ và bệnh nhân về các chủ đề đã đề cập.
	Kỹ năng

Thái độ
	4

	CLO4
	Viết được các dạng văn bản phổ biến
	
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Emergency medicine
	6
	12

	Bài 2
	Obstetrics
	6
	12

	Bài 3
	Blood 
	6
	12

	Bài 4
	Skin 
	6
	12

	Bài 5 
	Surgery 
	6
	12

	Bài 6
	Cardiology 
	5
	10

	Bài 7
	Respiratory Medicine 
	5
	10

	Bài 8
	Medications 
	5
	10

	
	Tổng cộng
	45
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy


Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, vấn đáp, động não, tự học.
6.2. Phương pháp học tập của người học


Lên lớp nghe giảng, tham gia trao đổi, trình bày, tham gia đóng vai, đặt và trả lời câu hỏi.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên, hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, tự học các kỹ năng.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 


English in Medicine for postgraduates (Giáo trình do bộ môn biên soạn)
7.2. Tài liệu tự học: (Tài liệu xây dựng hướng dẫn tự học tại bộ môn hoặc tài liệu tham khảo bắt buộc phải có trên thư viện) 
1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, 10th.ed,W.B. Saunders Company 

2. Judi, L. N & Kelsey P. L (2019), A short course in Medical Terminology, 4th.ed, Wolters Kluwer

3. Cohen, B. J & DePetris, A (2017) Medical Terminology, an illustrated guide, 8th.ed., Wolters Kluwer

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. McCarter, S (2010), Medicine 2, Oxford University Press.

2. Greenan, J. & Grice, T. (2008), Nursing 2, Oxford University Press

3. Gylys, B. & Wedding (2009), M. Medical Terminology systems – A body system approach, F.A Davis Company. Philadelphia.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Thảo luận các chủ đề bài học
	Rubric  1
	100%

	Bài tập cá nhân
	Kết quả bài tập
	Rubric 2
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh + thái độ trong giờ học (hoạt động nhóm, bài tập,…)
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Bài kiểm tra 

(tự luận và trắc nghiệm)
	Rubric 2

Thang điểm
	20%

	
	
	Bài tập tự học 
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3

Thang điểm
	70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO4
	S
	H
	H
	S
	S
	N
	N
	N


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	S
	H
	H
	N

	Thảo luận nhóm
	S
	H
	H
	H

	Đóng vai
	N
	N
	H
	N

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H

	Động não
	H
	H
	H
	H

	Tự học
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài tập
	H
	H
	H
	H

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S

	Bài kiểm tra 
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, vấn đáp, động não, tự học
	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Đóng vai
	Vân đáp
	Động não
	Tự học

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Tự luận

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Điểm danh và thái độ trong giờ học 

	Điểm
	10
	9,5-0,0
	Không đủ điều kiện dự thi

	Tham gia lớp học
	100% số tiết học
	Vắng 1 tiết: trừ 1đ nếu không có lý do chính đáng, trừ 0,5đ nếu có lý do chính đáng
	Vắng từ 10 tiết trở lên 

	Thái độ trong giờ học
	Tham gia thảo luận nhóm; hoàn thành các bài tập được giao
	Trừ 0,5đ/lần nếu không tập trung hoặc trả lời không được các câu hỏi mức độ dễ. Cộng 0,5đ/lần nếu trả lời được các câu hỏi khó của GV hoặc trình bày ý kiến sau buổi làm việc nhóm.
	

	Bài tập
	Hoàn thành các bài tập được giao
	Thiếu 1 bài tập: trừ 0,5đ/lần
	


Rubric 2: Đánh giá thường xuyên 

	Hoạt động
	Hình thức
	Điểm
	Tỉ lệ

	Kiểm tra tại lớp 
	Bài kiểm tra 
	10
	80%

	Bài tập tự học online 
	Hoàn thành đầy đủ các bài tập tự học 
	10 
	20%


Rubric 3: Thi kết thúc (Theo thang điểm qui định của Trường)

HỌC PHẦN TIN HỌC

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Học viên CK1, BSNT năm 1

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Không

Học phần song hành: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Không


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này cung cấp cho học viên

Kiến thức

· Ứng dụng của tin học văn phòng trong soạn thảo văn bản, tín toán, trình chiếu và khai thác thông tin trên mạng
· Nội dung cơ bản của phân tích số liệu: Trình bày số liệu, thống kê mô tả, suy luận  
Thực hành

· Sử dụng các chức năng Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Internet
· Sử dụng phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu, phiên giải được kết quả
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích các ứng dụng của tin học văn phòng trong soạn thảo văn bản, tín toán, trình chiếu và khai thác thông tin trên mạng
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Sử dụng được các chức năng Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Internet
	Thực hành
	3


	CLO3
	Phân tích các nội dung cơ bản của phân tích số liệu: Trình bày số liệu, thống kê mô tả, suy luận  
	Kiến thức
	3

	CLO4
	Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu, phiên giải được kết quả.
	Thực hành
	3

	CLO5
	Nhận ra được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp
	Thái độ
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Chương trình Microsoft Word: Soạn thảo văn bản
	3
	3
	6

	Bài 2
	Chương trình Microsoft Excel: Các hàm tính toán, Vẽ biểu đồ
	2
	2
	6

	Bài 3
	Chương trình Microsoft Power Point: Soạn, trình chiếu 
	2
	3
	4

	Bài 4
	Tìm kiếm thông tin y khoa trên Internet 
	3
	2
	6

	Bài 5
	Giới thiệu tóm tắt trình bày dữ liệu
	2
	
	4

	Bài 6
	Giới thiệu SPSS: Ứng dụng phần mềm SPSS, Mã hoá, nhập liệu, Quản lý số liệu
	3
	5
	6

	Bài 7
	Thống kê mô tả bằng phần mềm phân tích số liệu cho biến định tính: Tính tần suất (n) và tỉ lệ (%), lập bảng liên quan
	2
	5
	4

	Bài 8
	Kiểm định cho các biến định tính

Test thống kê χ2;  Tính tỷ số chênh
	3
	5
	6


	Bài 9
	Thống kê mô tả bằng phần mềm phân tích số liệu cho biến định lượng: cho 1 biến định lượng, thống kê mô tả trung bình cho nhiều nhóm
	2
	5
	4

	Bài 10
	Kiểm định cho biến định lượng: one sample t-test, independent sample t-test, pared sample t-test, ANOVA 1 chiều, 
	3
	5
	6

	Bài 11
	Kiểm định phi tham số: Mann-Whitney U-Test;
Wilcoxon-Test; Kruskal-Wallis H-Test
	2
	
	4

	Bài 12
	Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính: Mối quan hệ 2 biến định lượng, Hồi qui tuyến tính đơn giản
	3
	5
	6

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập, nghiên cứu trường hợp

· Thực hành: Thực hành tại phòng máy vi tính, học viên được hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng, phần mềm sử lý số liệu SPSS, 

6.2. Phương pháp học tập của người học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học.

· Khi thực tập: Sinh viên thực hiện các thao tác trên máy tính của Khoa, máy tính cá nhân.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên:

· Thực hiện tự tìm kiếm các tài liệu liên quan đến nội dung chuyên môn, nghiên cứu khoa học trên internet

· Tự tạo form nhập liệu, nhập và phân tích số liệu với bộ số liệu đơn giản

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình tin học dành cho sau đại học 
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Phạm Việt Cường (2009), Thống kê y học – phần phân tích số liệu,  NXB Y học

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Klaus Krickeberg và cộng sự (2017), Toán học và thống kê khoa học y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

2. Nguyễn Trọng Rạng (2012) Thiết kế nghiên cứu và thống kê y học
3. Bryan Kestenbaum (2009), Epidemiology and Biostatistics, An Introduction to Clinical Research
4. Nigel Bruce, Daniel Pope and Debbi Stanistreet (2008), Quantitative Methods for Health Research, A Practical Interactive Guide to Epidemiology and Statistics
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Nội dung
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Báo cáo chuyên đề
	Báo cáo tại giảng đường
	Thang điểm
	20%

	Chuyên đề 
	Chấm điểm quyển chuyên đề
	Thang điểm
	80%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Thang điểm
	10%

	
	KT thường xuyên
	Kết quả tự học
	Thang điểm
	10%

	
	
	Kết quả KT thực hành
	Thang điểm
	20%

	Kết thúc HP
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, tự luận
	Thang điểm
	60%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO2
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO3
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO4
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	CLO5
	H
	H
	S
	S
	S
	S
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP dạy học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Thuyết trình
	H
	S
	H
	S
	S

	Thảo luận nhóm
	H
	S
	H
	S
	S

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài tập
	H
	H
	H
	H
	S

	Hướng dẫn tại phòng máy tính
	S
	H
	S
	H
	S


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S
	S

	Báo cáo chuyên đề
	H
	S
	H
	S
	S

	Chấm điểm chuyên đề
	H
	S
	H
	S
	S

	Thi trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H
	H

	Chấm điểm thực hành máy tính
	S
	H
	S
	H
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 2
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 3
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	H
	H
	S
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 6
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 7
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 8
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 9
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 10
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 11
	S
	S
	H
	H
	S

	Bài 12
	S
	S
	H
	H
	S


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	Hướng dẫn phòng MT

	Bài 1
	X
	
	
	
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	
	X

	Bài 6
	X
	
	
	
	X

	Bài 7
	X
	
	
	
	X

	Bài 8
	X
	X
	
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	
	
	X

	Bài 12
	X
	
	
	
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Trắc nghiệm
	Báo cáo chuyên đề
	Thi  máy tính

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	
	

	Bài 6
	X
	X
	
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	
	X

	Bài 11
	X
	X
	
	

	Bài 12
	X
	X
	
	


10. CÁC THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

10.1 Thang điểm đánh giá chuyên cần

	STT
	
	Tỷ lệ %
	Điểm chuyên cần

	1
	Số tiết trễ
	< 10,0
	9,5

	2
	
	10,0 - < 20,0
	9,0

	3
	
	20,0 - < 30,0
	8,5

	4
	
	30,0 - < 40,0
	7,5

	5
	
	40,0 - < 50,0
	6,5

	6
	
	≥ 50,0
	5,0

	7
	Số tiết vắng
	< 10,0
	9,0 (P)
	7,5 (KP)

	8
	
	10,0 - < 20,0
	8,0 (P)
	5,0 (KP)

	9
	
	20, 0 - < 25,0
	7,5 (P)
	0,0 (KP)

	10
	
	≥ 25,0
	Cấm thi lý thuyết


10.2 Thang điểm chấm báo cáo chuyên đề

	STT
	Nội dung chấm điểm
	Thang điểm

	Phần hình thức
	

	1. 
	Đủ số slide theo các phần của bài báo cáo (không quá 30 slides)
	0,5

	2. 
	Các slides rõ ràng, súc tích
	0,5

	3. 
	Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu)
	0,5

	4. 
	Áp dụng các kỹ năng trình bày 
	0,5

	5. 
	Thời gian trình bày phù hợp (15 phút) 
	0,5

	Phần nội dung theo phân công trình bày
	

	6. 
	Trình bày được đặc điểm dịch tễ học
	2

	7. 
	Trình bày được các yếu tố nguy cơ
	2

	8. 
	Trình bày được các biện pháp dự phòng
	2

	Phần đặt câu hỏi dựa theo nội dung trình bày 
	

	9. 
	Trả lời câu hỏi tùy theo nội dung trình bày
	1,5

	
	TỔNG
	10


10.3 Thang điểm chấm thi thực hành: Thực hành phòng máy tính

	STT
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	Phần Tin học văn phòng
	

	1. 
	Word
	2

	2. 
	Excel
	1

	3. 
	Powerpoint
	1

	Phần SPSS
	

	4. 
	Quản lý số liệu
	2

	5. 
	Phân tích số liệu biến định tính
	2

	6. 
	Phân tích số liệu biến định lượng
	2

	
	TỔNG
	10


10.4 Thang điểm chấm thi trắc nghiệm

 Tính theo quy định chấm thi trắc nghiệm của Phòng Khảo thí.


	


2. HỌC PHẦN CƠ SỞ, HỖ TRỢ

HỌC PHẦN SINH LÝ

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY04031
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết: 02
	Thực hành: 01

	Phân bố thời gian (tiết):  60 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên năm thứ nhất các ngành cao học, chuyên khoa cấp 1, bác sỹ nội trú của các chuyên ngành nội khoa, nhi khoa, y học cổ truyền, dược lý dược lâm sàng, điều dưỡng, y học gia đình, y học chức năng, da liễu, gây mê hồi sức, lao và bệnh phổi, tâm thần, thần kinh

	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Triết học, Ngoại ngữ, Tin học

Học phần song hành: Thần kinh cơ bản

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

3.1. Trình bày được hoạt động chức năng của một số cơ quan quan trọng trong cơ thể.

     3.2. Phân tích được mối liên hệ về mặt chức năng giữa các cơ quan trong cơ thể.
     3.3. Giải thích các tình huống bất thường trên lâm sàng dựa trên cơ sở sinh lý học

     3.4.  Ứng dụng được một số vấn đề sinh lý học trong lâm sàng và cận lâm sàng
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

(Cụ thể bằng các động từ, những gì sinh viên thực sự làm được, đạt được từ định hướng của các mục tiêu, lưu ý cần phải quan sát và đo lường được)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nắm vững cấu trúc màng tế bào. Phân tích và vận dụng giải thích các trường hợp thực tế dựa vào đặc điểm của từng loại vận chuyển vật chất qua màng tế bào, đặc điểm của điện thế nghỉ và điện thế hoạt động trên màng tế bào.
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Hệ thống hóa và sơ đồ hóa các cơ chế trong hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO3
	Giải thích được cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO4
	Diễn giải được các rối loạn cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	2

	CLO5
	Suy luận được các biểu hiện do rối loạn cơ chế hoạt động của các cơ quan
	Kiến thức
	3

	CLO6
	Xác định cơ sở sinh lý học của các thăm dò chức năng hoạt động các cơ quan
	Kiến thức
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Sinh lý tế bào
	3
	0
	4

	Bài 2
	Sinh lý học hệ huyết học
	3
	3
	6

	Bài 3
	Sinh lý học hệ tim mạch
	3
	3
	6

	Bài 4
	Sinh lý học hệ hô hấp
	3
	3
	6

	Bài 5
	Sinh lý học hệ tiêu hóa
	3
	3
	6

	Bài 6
	Sinh lý học hệ thận – tiết niệu
	3
	3
	6

	Bài 7
	Sinh lý học hệ nội tiết- chuyển hoá
	3
	3
	6

	Bài 8
	Sinh lý học hệ thần kinh- cơ
	3
	3
	6

	Bài 9
	Chuyên đề sinh lý học ứng dụng
	3
	9
	10

	Bài 10
	Sinh lý học phân tử
	3
	0
	4

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, trình chuyên đề, thảo luận nhóm…​


- Thực hành: mô hình thực nghiệm, thăm dò chức năng các hệ cơ quan.

6.2. Phương pháp học tập của người học

+ Người học tham dự lớp học, lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Phân chia nhóm và chuyên đề, trao đổi-thảo luận-hoàn thành sản phẩm thảo luận (chuyên đề) và báo cáo-trao đổi-thảo luận chuyên đề với các nhóm khác và giảng viên.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Tham khảo tài liệu từ giáo trình Sinh lý do Bộ môn Sinh lý biên soạn và các tài liệu tham khảo khác. 

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

Bộ môn Sinh lý, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2018), Sinh lý học phân tử và ứng dụng lâm sàng

7.2. Tài liệu tự học: 

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.

2. Guyton and Hall (2019), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

3. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 


1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2019), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

2. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

3. William F. Ganong (2018), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Học nhóm
	Nộp quyển chuyên đề cho giảng viên đánh giá và phản hồi (điểm thực hành)
	Rubric 2
	100%

	Chuyên đề
	Đại diện nhóm trình bày chuyên đề, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi (điểm thành phần của điểm lý thuyết)
	Rubric 3
	20%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm MCQ
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO5
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO6
	N
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo chuyên đề
	X
	X
	X
	X


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần 

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thi tự luận
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá tự học
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	H

	Bài 2
	S
	H
	S
	H

	Bài 3
	S
	H
	S
	H

	Bài 4
	S
	H
	S
	H

	Bài 5 
	S
	H
	S
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7 
	H
	S
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	H
	H

	Bài 9 
	S
	S
	H
	H

	Bài 10
	S
	S
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5 
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7 
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9 
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học

(thảo luận nhóm/chuyên đề)

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5 
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7 
	X
	X

	Bài 8
	X
	X

	Bài 9 
	X
	X

	Bài 10
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm


	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


HỌC PHẦN TRUYỀN NHIỄM

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ: 03
	Lý thuyết: 01
	Thực hành: 02

	Phân bố thời gian (tiết):  75 
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Cao học, Chuyên khoa I và Nội trú các ngành Nội khoa, Da liễu, Lao và bệnh phổi, Vi sinh – ký sinh, Y học dự phòng, Y tế công cộng

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Truyền Nhiễm, Khoa Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN



Học phần Truyền Nhiễm thuộc nhóm kiến thức hỗ trợ cho các học viên về các bệnh truyền nhiễm. Học phần này trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng thực hành về các bệnh truyền nhiễm thường gặp, bao gồm: chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp, xử lý các tình huống cấp cứu thường gặp trong bệnh truyền nhiễm, tư vấn và đề xuất biện pháp dự phòng các bệnh truyền nhiễm cho cá nhân và cộng đồng.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Chẩn đoán được các bệnh truyền nhiễm thường gặp

2. Xử trí được các trường hợp cấp cứu trong bệnh truyền nhiễm

3. Tư vấn được các biện pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Chẩn đoán thành thạo các bệnh truyền nhiễm thường gặp dựa vào khai thác đặc điểm dịch tễ học, thăm khám lâm sàng, và phân tích cận lâm sàng
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

5

	CLO2
	Thực hành được chăm sóc sức khỏe ban đầu và xử trí cấp cứu các bệnh truyền nhiễm thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	4

5

3

	CLO3
	Xây dựng được biện pháp dự phòng cho cộng đồng và tư vấn thành thạo biện pháp dự phòng cho từng cá thể đối với các bệnh truyền nhiễm thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	4

3

3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	TT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	1 
	Sốt xuất huyết dengue
	2
	12
	4

	2 
	Nhiễm HIV/AIDS
	2
	12
	4

	3 
	Viêm gan do virus
	2
	12
	4

	4 
	Viêm não Nhật Bản
	2
	12
	4

	5 
	Bệnh cúm
	1
	6
	2

	6 
	Bệnh sởi
	1
	6
	2

	7 
	Bệnh thủy đậu
	1
	6
	2

	8 
	Viêm màng não mủ
	2
	12
	4

	9 
	Bệnh uốn ván
	2
	12
	4

	Tổng cộng
	15
	90
	30


Ghi chú: Thực hành ngoài trường tại bệnh viện thực hành của trường (Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cân Thơ).

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình tại giảng đường, kết hợp đặt câu hỏi nhỏ, thảo luận nhóm.
- Thực hành lâm sàng: giảng dạy dựa trên bệnh nhân thật, giảng dạy dựa trên vấn đề qua các tình huống lâm sàng hoặc ca bệnh, bình bệnh án.
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên đến lớp nghe giảng, trả lời câu hỏi ngắn, thảo luận nhóm.

- Thực hành lâm sàng: học viên thực hành thăm khám, biện luận và tập ra quyết định về chẩn đoán và điều trị dựa trên từng tình huống bệnh nhân có mặt tại bệnh viện hoặc các tình huống lâm sàng, thảo luận nhóm.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

Học viên tự học bằng hình thức đọc sách, tài liệu tham khảo, và giáo trình; nghiên cứu chuyên đề; chuẩn bị đề cương thảo luận và làm bài tập tình huống; tham gia trực bệnh viện, chuẩn bị bệnh án và báo cáo ca bệnh.

Giảng viên hướng dẫn phương pháp tự học, giới thiệu tài liệu tự học, đưa ra yêu cầu tự học cho sinh viên dưới các hình thức sau: tình huống, bệnh án, tiểu luận, chuyên đề.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Bệnh Truyền Nhiễm, BM Truyền Nhiễm, Trường ĐHYDCT

7.2. Tài liệu tự học:
1. Bộ môn Nhiễm, ĐHYD TPHCM (2008). Bệnh Truyền Nhiễm. NXB Y học.

2. Lê Đăng Hà (2011). Bệnh Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

3. Jeremy Farrar (2014). Manson's Tropical Diseases, 23rd Edition. Elsevier Saunders.

4. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci (2016). Harrison's Infectious Diseases, Third Edition. The McGraw-Hill.

5. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S; Centers for Disease Control and Prevention (2015), (2017 Supplement). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Disease, 13th Edition. Washington D.C. Public Health Foundation.

6. Mandell D, Bennett (2015). Principle and Practice of Infectious Diseases 8th Edition. Elsevier, Inc.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm:

1. Cochrane Library: Cochrane Reviews (truy cập https://cochranelibrary.com).

2. Journal of Infectious Diseases (truy cập https://academic.oup.com/jid).

3. Journal of Emerging Infectious Diseases (truy cập https://wwwnc.cdc.gov/eid).

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học:
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Nghiên cứu chuyên đề
	Trắc nghiệm
	Câu hỏi trắc nghiệm
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Kết quả tự học
	10%

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	Tình huống lâm sàng
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc LS
	Thi lâm sàng
	Tình huống lâm sàng
	50%

	
	Thi kết thúc LT
	Thi trắc nghiệm
	Câu hỏi trắc nghiệm
	20%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	N
	N
	N
	H
	H
	H
	H
	S
	N

	CLO2
	N
	N
	N
	S
	H
	H
	H
	S
	N

	CLO3
	N
	N
	N
	S
	S
	S
	S
	H
	N


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)

	Bài 1
	S
	N
	N

	Bài 2
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)

	Trắc nghiệm
	S
	S
	S

	Nghiên cứu chuyên đề
	S
	S
	S

	Tình huống lâm sàng
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)

	Bài 1
	S
	N
	N

	Bài 2
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Nghiên cứu chuyên đề
	Bình bệnh án
	Case study

	Bài 1
	X
	x
	x
	x

	Bài 2
	X
	x
	x
	x

	Bài 3
	X
	x
	x
	x

	Bài 4
	X
	x
	x
	x

	Bài 5
	X
	x
	x
	x

	Bài 6
	X
	x
	x
	x

	Bài 7
	X
	x
	x
	x

	Bài 8
	X
	x
	x
	x

	Bài 9
	X
	x
	x
	x


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Tình huống lâm sàng có bảng kiểm

	Bài 1
	X
	x
	x

	Bài 2
	X
	x
	x

	Bài 3
	X
	x
	x

	Bài 4
	X
	x
	x

	Bài 5
	X
	x
	x

	Bài 6
	X
	x
	x

	Bài 7
	X
	x
	x

	Bài 8
	X
	x
	x

	Bài 9
	X
	x
	x


HỌC PHẦN SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY05061
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI, Cao học, BSNT Nội (năm thứ 1)

	Học phần tiên quyết: ……………….

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành: …………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Sinh lý bệnh-Miễn dịch nhằm cung cấp cho người học kiến thức về sinh bệnh học nâng cao của các bệnh lý của tế bào, hội chứng chuyển hóa, vi tuần hoàn… và bệnh lý miễn dịch. Trên cơ sở sinh bệnh học, người học có thể vận dụng kiến thức sinh bệnh học nâng cao trong thực hành lâm sàng. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần Sinh lý bệnh-Miễn dịch nhằm cung cấp cho người học:   

1. Kiến thức nâng cao về sinh bệnh học của quá trình lão hóa và chết tế bào, biến chuyển ác tính của tế bào, hội chứng chuyển hóa, vi tuần hoàn và vai trò của các cytokines trong đáp ứng viêm hệ thống. 

2. Kiến thức nâng cao về bệnh lý miễn dịch: miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật, chống ghép, chống khối u và các bệnh lý miễn dịch (tự miễn, quá mẫn, thiếu hụt miễn dịch).

3. Biết cách vận dụng các cơ chế bệnh sinh học của các bệnh lý trong cập nhật các cận lâm sàng, chẩn đoán và cập nhật hướng điều trị thích hợp đối với từng triệu chứng của các bệnh lý cụ thể.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Liệt kê được các khái niệm của sinh lý bệnh, miễn dịch học và các đáp ứng miễn dịch nâng cao 
	Kiến thức
	1

	CLO2
	Diễn giải được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của quá trình lão hóa và chết tế bào; biến chuyển ác tính tế bào; hội chứng chuyển hóa; vi tuần hoàn và vai trò các cytokines trong hội chứng đáp ứng viêm hệ thống
	Kiến thức
	2

	CLO3
	Diễn giải được cơ chế của đáp ứng miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật, ghép, miễn dịch khối u và các cytokines 
	Kiến thức
	2 

	CLO4
	Vận dụng được cơ chế sinh bệnh học của các bệnh lý miễn dịch tự miễn, quá mẫn và thiếu hụt miễn dịch trong cập nhật chẩn đoán và xử trí điều trị
	Kỹ năng
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương sinh lý bệnh nâng cao
	1
	1
	2

	Bài 2
	SLB quá trình lão hóa và chết tế bào
	3
	3
	6

	Bài 3
	Bệnh sinh biến chuyển ác tính tế bào
	3
	3
	6

	Bài 4
	Sinh lý bệnh hội chứng chuyển hóa
	2
	2
	4

	Bài 5
	Sinh lý bệnh vi tuần hoàn
	2
	2
	4

	Bài 6
	Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống và vai trò các cytokines
	4
	4
	8

	Bài 7
	Đại cương miễn dịch học nâng cao
	1
	1
	2

	Bài 8
	Miễn dịch dịch thể
	2
	2
	4

	Bài 9
	Miễn dịch qua trung gian tế bào
	2
	2
	4

	Bài 10
	Bệnh tự miễn
	2
	2
	4

	Bài 11
	Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật
	2
	2
	4

	Bài 12
	Miễn dịch ghép
	1
	1
	2

	Bài 13
	Miễn dịch khối u
	1
	1
	2

	Bài 14
	Quá mẫn
	2
	2
	4

	Bài 15
	Thiếu hụt miễn dịch
	1
	1
	2

	Bài 16
	Cytokines
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	30
	30
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:

+ Thuyết trình: có sử dụng hình ảnh và các đoạn phim video ngắn minh họa; đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời.

+ Thảo luận nhóm  

+ Báo cáo chuyên đề

- Thực hành cơ sở: viết và báo cáo chuyên đề

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: 

+ Người học tham dự lớp học, lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Phân chia nhóm và chuyên đề, trao đổi-thảo luận-hoàn thành sản phẩm thảo luận (chuyên đề) và báo cáo-trao đổi-thảo luận chuyên đề với các nhóm khác và giảng viên.
- Thực hành cơ sở:  Báo cáo chuyên đề 

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Phương pháp tự học: tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm

- Hướng dẫn tự học:

+ Tham khảo tài liệu từ giáo trình Sinh lý bệnh-Miễn dịch do Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch biên soạn và các tài liệu tham khảo khác. 

+ Học viên tổ chức thảo luận nhóm và thực hiện chuyên đề theo yêu cầu về chủ đề nội dung của giảng viên.

+ Sau khi hoàn thành chuyên đề, học viên nộp lại sản phẩm để Bộ môn đánh giá. Kết quả đánh giá tự học sẽ được Bộ môn thông báo cho học viên theo kế hoạch.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (2021), Giáo trình Sinh lý bệnh-Miễn dịch (dành cho học viên sau đại học), Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học
1. Văn Đình Hoa (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, Nhà xuất bản Y học.

2. Nguyễn Ngọc Lanh (2014), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học.

3. Nguyễn Ngọc Lanh (2019), Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y học.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Abbas, Abul K (2014), Basic Immunology Function and disordes of the immune system, W.B Saunders.
2. Banasik, Jacquelyn (2018), Pathophysiology: 6ed, W.B Saunders.
3. Gary D. Hammer, Stephen J. Mephee (2014), Pathophysiology of Disease: an introduction to clinical medicine 7th edition, Lange.

       4. Kathryn L., Mc Cance, Sue E. Huther (2014), Pathophysiology: the biologic basic for disease in adults and children 7th edition, Elsevier.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: 

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	Nộp quyển chuyên đề cho giảng viên đánh giá và phản hồi 

(điểm thực hành)
	Rubric 2
	100%

	Báo cáo chuyên đề 
	Đại diện nhóm trình bày chuyên đề, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi (điểm thành phần của điểm lý thuyết)
	Rubric 3
	20%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	       10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 3
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Tự luận

(3 câu hỏi thi/120 phút)
	Đáp án của câu hỏi tự luận được phân bố theo thang điểm đánh giá của từng câu hỏi thi
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H

	Học phần
	S
	S
	S
	H
	S
	S
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	X
	X
	X

	Báo cáo chuyên đề
	X
	X
	X
	X


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thi tự luận
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá tự học
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	S
	S
	H

	Bài 2
	S
	H
	S
	H

	Bài 3
	S
	H
	S
	H

	Bài 4
	S
	H
	S
	H

	Bài 5
	S
	H
	S
	H

	Bài 6
	S
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	S
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	H
	H

	Bài 9
	S
	S
	H
	H

	Bài 10
	S
	S
	H
	H

	Bài 11
	S
	S
	H
	H

	Bài 12
	S
	S
	H
	H

	Bài 13
	S
	S
	H
	H

	Bài 14
	S
	S
	H
	H

	Bài 15
	S
	S
	H
	H

	Bài 16
	S
	S
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X

	Bài 15
	X
	X
	X

	Bài 16
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Tự luận
	Đánh giá tự học

(thảo luận nhóm/chuyên đề)

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X

	Bài 8
	X
	X

	Bài 9
	X
	X

	Bài 10
	X
	X

	Bài 11
	X
	X

	Bài 12
	X
	X

	Bài 13
	X
	X

	Bài 14
	X
	X

	Bài 15
	X
	X

	Bài 16
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

Rubric 2: Đánh giá điểm quyển chuyên đề

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp chuyên đề không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Tiêu chí
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 04
	Lý thuyết: 01
	Thực hành: 02

	Phân bố thời gian (tiết): 75
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 60

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên CK1, CH, NT các lớp sau đại học

	Học phần tiên quyết: ……………….

	

	Học phần học trước: ………………….

Học phần song hành:…………………..

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Chẩn Đoán Hình Ảnh- Khoa Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần Chẩn đoán hình ảnh cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên lý và kỹ thuật tạo hình cơ bản của năm chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh; những ứng dụng, thuận lợi và hạn chế của từng chuyên ngành trong y học. Ngoài ra, học phần giúp cho học viên phát hiện hình ảnh bất thường, bệnh lý thường gặp của các cơ quan trong cơ thể

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Giải thích được nguyên lý và kỹ thuật tạo hình của các kỹ thuật tạo hình y học: X quang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, y học hạt nhân.

2. Chỉ định đúng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong một số bệnh lý

3. Phân tích được hình ảnh bình thường và bất thường trong một số bệnh lý thường gặp

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được nguyên lý tạo ảnh,  các ứng dụng, thuận lợi và giới hạn của 5 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh
	Kiến thức

Thái độ
	4

3

	CLO2
	Mô tả chi tiết giải phẫu cơ bản của các hệ cơ quan trên hình ảnh X quang, siêu âm, CTscan, MRI
	Kiến thức

Thái độ

Kỹ năng
	4

3

3

	CLO3
	Phân tích được các hình ảnh bệnh lý của các hệ cơ quan trên phim X quang, siêu âm, CTscan, MRI
	Kiến thức

Thái độ

Kỹ năng
	4

3

3

	CLO4
	Vận dụng, kết hợp các kỹ thuật hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý căn bản của các hệ cơ quan
	Kiến thức

Thái độ

Kỹ năng
	4

3

3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương về chẩn đoán hình ảnh
	3
	0
	3

	Bài 2
	Hình ảnh học sọ, xoang
	2
	10
	5

	Bài 3
	Hình ảnh học tim mạch
	2
	10
	4

	Bài 4
	Hình ảnh học hô hấp
	2
	10
	5

	Bài 5
	Hình ảnh học thận – niệu
	2
	10
	4

	Bài 6
	Hình ảnh học tiêu hóa – gan mật
	2
	10
	5

	Bài 7
	Hình ảnh học cơ, xương, khớp
	2
	10
	4

	
	Tổng cộng
	15
	60
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận chuyên đề/ca lâm sàng

- Thực hành cơ sở/lâm sàng/cộng đồng: đi thực hành đọc phim, tham gia trực tại các cơ sở thực hành ngoài trường

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên tự xem nội dung theo giáo hoặc soạn bài để trình trước khi lên lớp và thảo luận trên lớp

- Thực hành: học viên tham gia đọc phim, thảo luận ca tại các cơ sở thực hành

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để trình chuyên đề, ca lâm sàng, bài báo cáo hay kiểm tra online….

- Nội dung tự học tham khảo trong các tài liệu tự học của bộ môn

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh (2019), Giáo trình học phần chẩn đoán hình ảnh giành cho  đối tượng CK2 thần kinh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học: 

1. Wolfgang Dahnert (2017), Radiology Review Manual, 8th Ed, Lippincott Williams & Wilkins.

2. Ralph Weissleder  (2018), Primer of Diagnostic Imaging, 6th edition.

3. William E. Brant (2018), Fundamentals of Diagnostic Radiology, 5th edition.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Nguyễn Phước Bảo Quân (2010), Siêu âm bụng tổng quát, NXB Y học.

2. Thomas S. Curry, James E. Dowdey (2018), Christensen's Physics of Diagnostic imaging, 5¬¬th, Lippincott Williams & Wilkins.

3. Penelope J. Allisy-Roberts, (2016), Farr's physics for medical imaging, 3rd, Saunders Ltd

4. Wolfgang Dahnert (2017), Radiology Review Manual, 8th Ed, Lippincott Williams & Wilkins.

5. Andreas Adam and Adrian K. Dixon (2016), Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology, Churchill livingstone elsevier.

6. Ralph Weissleder  (2018), Primer of Diagnostic Imaging, 6th edition.

7. William E. Brant (2018), Fundamentals of Diagnostic Radiology, 5th edition.

8. William Herring (2016), Learning Radiology Recognizing The Basics 3rd edtion, Saunders elsevier.

9. Bruce W. Long (2016), Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures, 13th edition, Mosby.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Chuyên đề
	Trình chuyên đề, làm các test trắc nghiệm, câu hỏi ngắn theo yêu cầu giảng viên
	Rubric 1 + 3
	 70%

	Case lâm sàng
	Trình case lâm sàng, thảo luận
	Rubric 1
	30%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả tự học
	Rubric 1
	10%

	
	
	Kiểm tra thực hành
	Rubric 3
	10%


	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm/ vấn đáp, hoặc bao gồm các hình thức
	Rubric 4, 5, 6
	 70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	N
	N
	H
	S
	H
	H
	N

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	N

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Đọc phim
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Điểm danh
	S
	S
	S
	S

	Tự học
	H
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm MCQ
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra thực hành
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình/chuyên đề
	Thảo luận ca
	Đọc phim
	Tự học

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Thực hành đọc phim

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (Tham khảo)

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học

	bài tập/chuyên đề
	Nộp trễ or đúng hạn, bài tập/chuyên đề cẩu thả, không đầu tư, or không nộp
	Nộp trễ or đúng hạn, bài tập/chuyên đề thiếu đầu tư, nhiều sai sót
	Nộp đúng hạn, bài tập/chuyên đề thiếu đầu tư, còn nhiều sai sót
	Nộp đúng hạn, bài tập/chuyên đề có đầu tư, đạt hiệu chưa cao
	Nộp đúng hạn, bài tập/chuyên đề có đầu tư, đạt hiệu quả cao


Rubric 2: kiểm tra thực hành, đọc phim, vấn đáp

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ thuật thực hiện
	20%
	80-100%
	70-<80%
	50-<70%
	30-<50%
	<30%

	Mô tả, biện luận, chẩn đoán 
	40%
	80-100%
	70-<80%
	50-<70%
	30-<50%
	<30%

	Trả lời câu hỏi
	40%
	80-100%
	70-<80%
	50-<70%
	30-<50%
	<30%


Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Xếp loại
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	Yếu
	<50%
	Hình thức

	Trung bình
	50-<70%
	Nội dung

	Khá
	70-80%
	Vấn đáp

	Giỏi
	>80%
	


Rubric 4: Điểm danh theo qui định đào tạo

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm
	
	0
	5
	7
	9
	10

	Tham dự lý thuyết
	50%
	<75%
	75-85
	85-95%
	95-99%
	100%

	Đi lâm sàng
	50%
	<75%
	75-85
	85-95%
	95-99%
	100%


Rubric 5: trắc nghiệm MCQ

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm
	<2
	2-<5
	5-<7
	7-<9
	9-10

	Số câu đúng
	<20%
	20-<60%
	60-<75%
	75-99%
	100%

	Số câu đúng theo thang điểm trừ
	(câu đúng – câu sai) <50%
	(câu đúng – câu sai) >50% 

Điểm số = số câu đúng


HỌC PHẦN Y SINH HỌC DI TRUYỀN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ:3
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết):  75 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 45

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): học viên cao học kỹ thuật xét nghiệm y học

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không
Học phần song hành: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh di truyền, Khoa Khoa học cơ bản.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần giới thiệu một số vấn đề về các nguyên lý sinh học như: sinh học phân tử, sinh học tế bào,...Bên cạnh, học phần còn cung cấp các kiến thức về cơ sở vật chất, những quy luật di truyền chi phối tính trạng, bệnh tật ở người, các xét nghiệm dùng trong chẩn đoán bệnh tật và tư vấn di truyền, ứng dụng tin sinh học trong y học hiện đại. Nội dung học phần giúp sinh viên biết và chỉ định được một số xét nghiệm di truyền y học, cũng như tư vấn được một số trường hợp bệnh tật di truyền thường gặp.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp cho học viên:

1. Hiểu được các vấn đề sinh học và di truyền hiện đại ứng dụng trong y học.

2. Phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

3. Ứng dụng được các phầm mềm tin sinh học trong y học. 

4. Chỉ định những xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh sau khi có kết quả sàng lọc.

5. Biết cách tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được các vấn đề về sinh học, di truyền hiện đại ứng dụng trong y khoa.
	Kiến thức
	2,3

	CLO2
	Thực hiện thành thạo những kỹ năng, phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.
	Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ
	3,4

	CLO3
	Sử dụng được các phần mềm tin sinh học trong di truyền y học.
	Kiến thức
	2

	CLO4
	Sử dụng được các xét nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền trên cơ sở sau khi khám sàng lọc.
	Kiến thức
	2,3

	CLO5
	Thực hiện được cuộc tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	3,4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Các loại tế bào, chu kỳ và sự phân chia tế bào
	3
	5
	6

	Bài 2
	Bộ NST người và các đột biến nhiễm sắc thể
	3
	5
	6

	Bài 3
	Phương pháp di truyền tế bào
	3
	5
	6

	Bài 4
	Gen và đột biến gen
	3
	5
	6

	Bài 5
	Một số qui luật di truyền tính trạng, bệnh tật ở người
	3
	5
	6

	Bài 6
	Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học
	5
	5
	10

	Bài 7
	Ứng dụng tin sinh học trong y học hiện đại
	4
	10
	8

	Bài 8
	Tư vấn di truyền 
	6
	5
	12

	
	Tổng cộng
	30
	45
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
- Thực hành cơ sở/lâm sàng/cộng đồng: thao diễn, thảo luận nhóm, tự học.

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận kết quả thực hành, giải quyết các tình huống tư vấn di truyền.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2. Bộ môn Sinh học và di truyền (2021), Giáo trình Thực hành Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học
1. Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học tế bào (tập 2), Vũ Văn Vụ. NXB Giáo Dục. 2008

2. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014

3. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009

4. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson (1994), Molecular biology of the cell, Garland Publishing, New York and London.

5. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner (1987), Molecular Biology of the gene, The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA

7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Phần mềm tin sinh học miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet.

2.  Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng. NXB Trẻ. 2019.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài báo cáo
	Rubric 2
	100%

	Chuyên đề
	
	
	


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	- Điểm danh

	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	- Bài kiểm tra

- Kiểm tra tự học
	Rubric 3
	20%

	
	
	
	Rubric 4
	

	
	Thực hành
	Thực hành

	Rubric 5


	Điểm đạt. Là điều tiện bắt buộc để thi lý thuyết

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	- Bài thi lý thuyết kết thúc học phần: tự luận
	Rubric 6
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	CLO2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	H
	H
	H
	H
	H
	S
	H
	S

	CLO4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	S


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	H
	H
	N
	S
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 6
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 7
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài 8
	H
	H
	N
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Tự đọc tài liệu có nộp sản phẩm
	H
	H
	H
	H
	N

	Thuyết trình
	H
	H
	S
	S
	H

	Câu hỏi ngắn
	S
	S
	H
	H
	S

	Trắc nghiệm
	S
	S
	H
	H
	N


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	S
	N
	N
	N

	Bài 2
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	S

	Bài 4
	H
	H
	N
	C
	S

	Bài 5
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 6
	H
	H
	S
	H
	S

	Bài 7
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài 8
	H
	H
	N
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Vấn đáp
	Thảo luận nhóm

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Bài kiểm tra

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


RUBRIC 1

ĐIỂM DANH - ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHUYÊN CẦN

	Số giờ nghỉ học / số giờ quy định của học phần
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Ghi chú

	0%
	10
	

	0% -10%
	7 – 9
	

	11%  đến 15%
	5 – 7
	

	16%  đến 20%
	3 – 5
	

	21%  đến 25%
	0 – 3
	

	Trên 25%
	0
	không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần


Lưu ý: Số giờ nghỉ học được tính dựa trên kết quả điểm danh hoặc số lượt vắng tham gia bài kiểm tra thường xuyên trong các buổi học trên lớp. 

RUBRIC 2

ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO NHÓM

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mô tả chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Định dạng Cấu trúc báo cáo
	10%
	 Đúng Format theo yêu cầu, đủ thành phần nội dung, sắp xếp hợp lý
	 Đúng quy định, đủ thành phần nội dung, chưa sắp xếp hợp lý
	 Chưa Đúng quy định, còn thiếu 1 ít nội dung không quan trong, sắp xếp chưa hợp lý 
	 Chưa đúng quy định, không đủ thành phần nội dung, sắp xếp không hợp lý
	10%

	Nội dung chủ đề
	60%
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới, có tài liệu tham khảo mới trong 5 năm
	Trình bày đầy đủ nội dung, có cập nhật kiến thức mới nhưng không có tài liệu tham khảo hoặc tài liệu quá cũ
	Trình bày đầy đủ nội dung không cập nhật kiến thức mới, không có tài liệu tham khảo 
	Trình bày được vài nội dung nhưng chưa đầy đủ 
	60%

	 Trình bày báo cáo 
	30%
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung, có tập nhật các thông tin từ các tài liệu nước ngoài và có trích dẫn rõ ràng, và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Bài báo cáo trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung và có phân công cụ thể các bạn làm việc nhóm. Trình bày báo cáo lưu loát thu hút và dễ hiểu
	Có làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài, thiếu nội dung
	Không thể hiện được làm việc nhóm, bài báo cáo sơ sài không đạt về nội dung
	30%

	ĐIỂM TỔNG
	100%


RUBRIC 3
ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA

	Hình thức kiểm tra
	Trọng số
	Mức cho điểm

(Thang điểm 10)
	Điểm/ trọng số %

	Trắc nghiệm
	100%
	Số câu/1 bài kiểm tra có thể linh động và số điểm được chia đều cho mỗi câu.
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 4

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TỰ HỌC

	 Thang điểm
Tiêu chí
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	1. Tự học có nộp sản phẩm

 
	 Làm đầy đủ 100% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 80-95% các bài tập theo yêu cầu, nộp đúng hạn, trình bày rõ ràng, chữ viết đẹp, hình thức trình bày đẹp 
	 Làm 60-79% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn, trình bày rõ ràng
	 Làm <60% các bài tập theo yêu cầu, nộp trễ hạn
	

	 2. Phát biểu trong giờ học
	- Được >5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 4-5 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	- Được 2 điểm cộng trở lên. Một điểm cộng là một lần phát biểu đúng trong giờ học
	Không có điểm cộng nào
	

	Điểm Tổng
	


RUBRIC 5

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ đạt
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Bài phúc trình
	Là điều kiện thi kết thúc thực hành
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, có chất lượng tốt
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  đúng hạn, chưa có chất lượng
	Làm đầy đủ nội dung yêu cầu,  chưa đúng hạn, chưa có chất lượng tốt
	Chưa làm đầy đủ nội dung yêu cầu, thường trễ đúng hạn
	

	Bài thi 
	100%
	Trả lời đúng 100% nội dung câu hỏi, nhận diện đúng mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng nội dung câu hỏi, nhận diện sai <10% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng 50% đến 70% nội dung câu hỏi, nhận diện sai 10-30% mẫu trên kính hiển vi
	Trả lời đúng < 50% nội dung câu hỏi, nhận diện <50 mẫu trên kính hiển vi
	

	ĐIỂM TỔNG
	


RUBRIC 6

THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI TỰ LUẬN CUỐI HỌC PHẦN

	Mức độ
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm/ trọng số %

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	(10 – 9)
	(8 – 7)
	(6 – 5)
	(4 – 0)
	

	Câu hỏi dạng Biết
	40%
	Xác định đầy đủ, đúng vấn đề; trình bày, mô tả vấn đề tốt, logic
	Xác định đúng, đầy đủ vấn đề; trình bày rõ, mô tả vấn đề tốt
	Xác định được đúng, đầy đủ; trình bày, mô tả được vấn đề 
	Xác định chưa đúng, chưa đầy đủ; chưa trình bày được vấn đề 
	

	Câu hỏi dạng Hiểu
	30%
	Phân tích vấn đề kỹ càng, sáng tạo; căn cứ và lập luận vững chắc
	Giải thích làm rõ vấn đề, kết hợp phân tích, so sánh đối chiếu
	Giải thích, làm rõ được vấn đề
	Chưa giải thích được; chưa làm rõ được vấn đề.
	

	Câu hỏi dạng Vận dụng
	30%
	Vận dụng đầy đủ, phù hợp; sáng tạo
	Có vận dụng đầy đủ, phù hợp
	Có vận dụng nhưng chưa đầy đủ
	Không có vận dụng
	

	ĐIỂM TỔNG
	


HỌC PHẦN CẤP CỨU NỘI KHOA
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY09021
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 150
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): CKI Thần kinh


	Học phần tiên quyết: Không

	Học phần học trước: Sinh lý, Thần kinh cơ bản

Học phần song hành: 

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tổ hồi sức cấp cứu - BM Nội


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức để chẩn đoán và xử trí các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần giúp cung cấp cho người học các kiến thức để:


1. Chẩn đoán được các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp.


2. Xử trí được các bệnh cấp cứu nội khoa thường gặp. 
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Diễn giải cơ chế bệnh sinh các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Chẩn đoán các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kỹ năng
	4

	CLO3
	Sơ cứu khẩn trương các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Xử trí các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO5
	Giáo dục để dự phòng các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp.
	Kỹ năng
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	

	
	
	LT
	Tự học

	Bài 1
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	3
	30

	Bài 2
	Hôn mê tăng, hạ đường huyết
	3
	30

	Bài 3
	Suy hô hấp cấp
	3
	30

	Bài 4
	Rối loạn nước, điện giải
	3
	30

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	3
	30

	Tổng cộng
	15
	150


5.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	18
	
	18

	Bài 2
	Hôn mê tăng, hạ đường huyết
	18
	
	18

	Bài 3
	Suy hô hấp cấp
	18
	
	18

	Bài 4
	Rối loạn nước, điện giải
	18
	
	18

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	18
	
	18

	Tổng cộng
	90
	
	90


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: Thuyết trình, giải quyết vấn đề, case study, chuyên đề (seminar).
Thực hành: Kiến tập, thực hành lâm sàng (trên bệnh nhân), thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học

Lý thuyết: Lắng nghe, thảo luận nhóm, case study, trình chuyên đề.
Thực hành: Kiến tập, thực hành lâm sàng (trên bệnh nhân), thảo luận nhóm.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học
- Học viên đọc giáo trình và tài liệu tham khảo.

- Làm bài tập tình huống.

-Thực hành trên bệnh nhân.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Thần kinh, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2020), Giáo trình Thần kinh giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
7.2. Tài liệu tự học

Bộ môn Nội. (2018), Giáo trình cấp cứu nội khoa sau đại học

7.3. Tài liệu tham khảo
1. Vũ Văn Đính và cộng sự (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y Học Hà Nội.

2. Trần Văn Ngọc (2004), Hồi sức cấp cứu nội khoa, NXB Y Học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

3. Bệnh viện Chợ rẫy (1999), Cẩm nang điều trị hồi sức cấp cứu, NXB Y Học.

4. Đinh Quốc Việt (2004), Hồi sức cấp cứu nội khoa, NXB Y Học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

5. David A Warrell, Trịnh Xuân Kiếm (2000), Hướng dẫn xử lý lâm sàng của rắn cắn tại khu vực Đông Nam Á.

6. Trường Đại Học Y Khoa Huế (2005), Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện.

7.  Nguyễn Đạt Anh, Đặng Quốc Tuấn (2012), Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật. 

8. Kasper, Fauci (2015), Harrison’s Principles of internal medicine, Mc Graw Hill Education.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tự học
	Kiểm bài tập tự học
	Rubric 2
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả bài tập tự học
	Rubric 2
	20%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 2
	70%

	
	
	Tự luận
	
	


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Tình huống lâm sàng
	Rubric 2
	30%

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 3
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Bệnh án, hỏi thi lâm sàng
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	H

	CLO2
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	H
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	PP 1 (Seminar)
	H
	H
	H
	H
	H

	PP 2 (Trắc nghiệm)
	H
	H
	H
	H
	S

	PP 2 (Video clip)
	S
	H
	H
	H
	H

	PP 4 (Bài tập)
	H
	H
	H
	H
	H

	PP 5 (Tình huống lâm sàng)
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Seminar
	Thảo luận nhóm
	Thực hành

	Bài 1
	H
	H
	H
	S

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Seminar
	Video clip
	Đánh giá tự học
	Tình huống lâm sàng

	Bài 1
	X
	X
	
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học
	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng điểm video clip
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	 Kỹ năng tư vấn
	70%
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả … 
	Mô tả …

	Chuẩn bị kịch bản
	30%
	………… 
	………… 
	………… 
	………… 
	…………


Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 

	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	Kém
	≤3.5
	Hình thức thiếu, nội dung thiếu, chỉ đạt 30% yêu cầu về trình bày, trả lời câu hỏi

	Yếu
	3.5 – 4.9 
	Hình thức thiếu, nội dung đủ, nhưng sắp xếp lộn xộn, đạt <50% yêu cầu về nội dung, trình bày và trả lời câu hỏi

	Trung bình
	5.0 – 6.4 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt 50-60%, làm việc nhóm không hiệu quả

	Khá
	6.5 – 7.9 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày đạt 70-80% yêu cầu, làm việc nhóm không hiệu quả

	Giỏi
	≥8.0
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt ≥80%, làm việc nhóm hiệu quả, các thành viên đều trả lời được và nắm nội dung nhóm trình bày


Rubric 4: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	≤3.5

	 Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thăm khám thành thạo kỹ năng yêu cầu, thái độ tiếp xúc tốt với bệnh
	Thăm khám đầy đủ các bước của kỹ năng, nhưng còn chậm và chưa thành thạo
	Thăm khám thiếu logic, chậm nhưng đầy đủ các bước
	Thăm khám không đầy đủ, thái độ tiếp xúc với bệnh nhân không tốt
	Không thăm khám được

	Chấm bệnh án 
	40%
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích logic, câu chữ rõ ràng, mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích chưa logic, hợp lý bệnh, thiếu mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, thiếu một số triệu chứng thăm khám, chẩn đoán chưa đầy đủ, hợp lý
	Thiếu ≤2 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý
	Thiếu ≤ 4 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý

	Trả lời câu hỏi
	40%
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, suôn sẻ, không vấp, nắm vững kiến thức của mình, đạt 80-90% đáp án yêu cầu
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, không vấp, nhưng thiếu tự tin về kiến thức của mình, đạt 70-80% đáp án
	Trả lời ngay, chưa đầy đủ, nhưng logic, suôn sẻ, không vấp, đạt 50-<70% đáp án
	Trả lời ngập ngừng nhưng đầy đủ, hay chỉ đạt 30-≤50% đáp án, chưa tự tin với câu trả lời
	Trả lời ngập ngừng, đạt < 30% yêu cầu của câu hỏi, không hiểu về bệnh đang làm bệnh án


HỌC PHẦN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: …………………
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105 
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học: Học viên thạc sĩ, chuyên khoa I

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng – KTYH.


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung học phần kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về quản lý và thực hành hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn của các cơ sở y tế hiện nay và cập nhật kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn mới và ứng dụng phù hợp vào đặc điểm của quốc gia, vùng miền. Các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện và các khoa điển hình cũng như các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm giúp học viên:

1. Phân tích được các khái niệm cơ bản trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và quy trình vận hành hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Nhận biết được các nhiễm khuẩn bệnh viện theo tác nhân gây bệnh về các đặc điểm như: dịch tễ học, đặc điểm vi sinh vật học, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, nguồn và phương thức lây truyền, các biện pháp phòng ngừa.

3. Phân tích được các đặc điểm của nhiễm khuẩn bệnh viện theo các khoa lâm sàng đặc trưng cũng như mô hình bệnh tật nhiễm khuẩn bệnh viện ở nước ta và khu vực ĐBSCL đặc biệt các nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp như viêm phổi bệnh viện, nhiễm trùng ngoại khoa.

4. Hệ thống và giải thích được nguyên lý của các kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cũng như phân tích ưu nhược điểm từ đó đề xuất được các giải pháp phù hợp đặc điểm của cơ sở y tế.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được các khái niệm kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, tiêu chuẩn chẩn đoán; mục tiêu, nội dung và các giải pháp cơ bản của chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Vận dụng được các đặc điểm vi sinh vật của nhiễm khuẩn bệnh viện theo các hệ cơ quan và trong các viêm phổi bệnh viện, nhiễm trùng ngoại khoa, chấn thương, vết mổ, bỏng, ...các nhóm vi khuẩn thường gặp trong nhiễm khuẩn bệnh viện và đặc điểm của nhiễm khuẩn để áp dụng trong công tác phối hợp với lâm sàng để chẩn đoán, điều trị.
	Kiến thức

Kỹ năng
	3

3

	CLO3
	Mô tả được đặc điểm các kỹ thuật và cơ quan xâm lấn của các khoa lâm sàng liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện; mô hình nhiễm khuẩn bệnh viện của các khoa, bệnh viện chuyên khoa, khu vực ĐBSCL và cả nước.
	Kiến thức
	3

	CLO4
	Phân tích được nguyên lý, mục đích và ý nghĩa của các kỹ thuật, thiết bị trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa lâm sàng, phòng xét nghiệm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO5
	Xác định và so sánh được vai trò của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Từ đó ứng dụng trong tổ chức phòng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng đáp ứng yêu cầu chung của hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO6
	Ý thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, nguyên lý tiêm an toàn, xử lý đồ vải, quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn, các khoa phòng, buồng bệnh.
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tự học

	Bài 1
	Đại cương về nhiễm trùng bệnh viện
	2
	
	4

	Bài 2
	Hệ thống tổ chức và điều kiện bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện
	2
	10
	4

	Bài 3
	Phòng ngừa chuẩn và an toàn cho nhân viên y tế
	1
	10
	2

	Bài 4
	Vệ sinh tay trong các cơ sở khám, chữa bệnh
	1
	10
	2

	Bài 5
	Phương tiện phòng hộ cá nhân
	1
	10
	2

	Bài 6
	Tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn
	1
	10
	2

	Bài 7
	Vệ sinh bề mặt môi trường
	1
	10
	2

	Bài 8
	Xử lý dụng cụ
	1
	10
	2

	Bài 9
	Xử lý đồ vải
	1
	10
	2

	Bài 10
	Xử lý chất thải y tế
	1
	10
	2

	Bài 11
	Quản lý chất lượng nước thải
	1
	
	2

	Bài 12
	Kiểm soát viêm phổi bệnh viện
	1
	
	2

	Bài 13
	Kiểm soát nhiễm trùng ngoại khoa
	1
	
	2

	
	Tổng
	15
	90
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình trên giảng đường có hình ảnh và slide minh họa, thảo luận nhóm và nêu vấn đề - thảo luận - giải quyết vấn đề.

- Thực hành: hướng dẫn thực tập tại khoa/đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện thực hành, thảo luận nhóm, thực hiện bài báo cáo.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thực hiện bài seminar theo chuyên đề, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần.

- Thực hành: học viên được hướng dẫn thực hành mẫu theo nhóm nhỏ, sau đó tự tiến hành, thực hiện bài báo cáo dưới sự giám sát của trợ giảng.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận…tự học trên tranh ảnh, tự học kỹ năng.

- Hướng dẫn tự học: gợi ý nguồn học liệu, phương pháp thực hiện báo cáo.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Bộ môn Xét nghiệm (2021), Giáo trình Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (Dành cho sau đại học), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học

1. Bộ Y tế - Bộ TNMT (2015), Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định quản lý chất thải y tế.

2. Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, NXB Y Học, Hà Nội.

3. Bộ Y tế (2012), Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hà Nội.

5. Bộ Y tế (2013), Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Vi sinh y học, NXB Y học, Hà Nội.

2. Akbari (2015), "Loại bỏ nhiễm trùng máu liên quan đến Candida albicans Biofilm trong ống thông nội mạch", Mầm bệnh, 4 (3), 457–469. 

3. Haverstick, Stacy (2017), “Rửa tay ở bệnh nhân và giảm nhiễm trùng bệnh viện”, Điều dưỡng chăm sóc thiết yếu, 37, 3: 1- 8.

4. Health Quality Ontario (2018), "Thiết bị khử trùng bề mặt bằng tia cực tím cầm tay để phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện: Đánh giá công nghệ y tế", Series đánh giá công nghệ y tế Ontario, 18 (1): 1–73

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tình huống
	Kết quả phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Báo cáo trường hợp
	Kết quả nghiên cứu tài liệu, phân tích và xử lý tình huống
	Rubric 2
	30%

	Chuyên đề
	Hình thức, nội dung bài trình và phong cách
	Rubric 3
	40%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh, mức độ đóng góp xây dựng bài học
	Rubric 1
	10

	
	Kết quả tự học
	Báo cáo chuyên đề seminar, bài tập tự học, giải quyết tình huống
	Rubric 2
	10

	
	Kiểm tra thực hành
	Vấn đáp
	Rubric 4
	10

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Thang điểm thi kết thúc học phần
	70


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S

	CLO2
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO3
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO4
	N
	N
	S
	H
	S
	H
	H
	S

	CLO5
	S
	N
	S
	S
	S
	H
	H
	S

	CLO6
	H
	N
	S
	N
	S
	H
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	- Thuyết trình

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi.
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	- Thảo luận nhóm

- Phân chia nhóm, trao đổi, thảo luận, nộp sản phẩm thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Báo cáo chuyên đề seminar.

- Phân chia chuyên đề, phân nhóm, từng nhóm báo cáo và trao đổi thảo luận.
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp

- Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống, làm bài báo cáo trường hợp được phân công
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	- Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

- Thực hiện theo kế hoạch học tập đã được phân công, hoàn thành bảng kiểm, báo cáo sau khi hoàn thành được thực tập
	S
	S
	S
	S
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra
9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Chuyên cần
	H
	H
	H
	H
	S
	S

	Bài báo cáo
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	Bài tập phân tích và xử lý tình huống, trường hợp
	S
	S
	S
	S
	H
	H

	Hỏi vấn đáp
	S
	S
	S
	S
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Bài 1
	H
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	H
	S
	S
	S
	S

	Bài 3
	S
	S
	H
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	H
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	S
	S
	H

	Bài 7
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 8
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 9
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 10
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 11
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 12
	S
	S
	S
	H
	S
	H

	Bài 13
	S
	S
	S
	H
	S
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm, thực hiện seminar
	Bài tập giải quyết tình huống, nghiên cứu trường hợp
	Học tập, tham quan các cơ sở thực tế/thực địa

	Bài 1
	X
	
	
	X

	Bài 2
	X
	X
	
	

	Bài 3
	X
	X
	
	X

	Bài 4
	X
	X
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	
	X

	Bài 6
	X
	X
	
	

	Bài 7
	X
	
	X
	X

	Bài 8
	X
	
	X
	X

	Bài 9
	X
	
	X
	X

	Bài 10
	X
	
	X
	X

	Bài 10
	X
	
	X
	X

	Bài 11
	X
	
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	
	X

	Bài 13
	X
	X
	
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Siminar

	Bài 1
	X
	
	X
	X

	Bài 2
	X
	
	
	

	Bài 3
	X
	
	X
	X

	Bài 4
	X
	
	
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	
	
	X
	

	Bài 8
	
	
	X
	

	Bài 9
	
	
	X
	

	Bài 10
	
	
	X
	

	Bài 11
	
	
	X
	

	Bài 12
	
	
	X
	

	Bài 13
	
	
	X
	


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

* Rubric 1. Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần
	Mức cho điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Ghi chú: Nghỉ học có lý do thì lấy cận trên, nghỉ học không có lý do thì lấy cận dưới.

* Rubric 2. Đánh giá điểm bài tập nhóm (bài tập tình huống, nghiên cứu trường hợp)

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F

(0-3.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level A

(8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Nộp bài tập nhóm không đúng thời gian quy định

- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nộp bài tập nhóm đúng thời gian quy định

- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




* Rubric 3. Báo cáo chuyên đề (seminar)
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Hình thức trình bày 

2. Nội dung báo cáo phù hợp, cập nhật

3. Phong cách trình bày

4. Trả lời các câu hỏi đặt ra
	Kém
	Không đạt 4 tiêu chí 

	
	Yếu
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Trung bình
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 3 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 4 tiêu chí


* Rubric 4. Đánh giá phần vấn đáp 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Các tiêu chí đánh giá

	1. Nội dung trả lời phù hợp

2. Có lập luận, biện luận câu trả lời

3. Phong cách trả lời
	Yếu
	Không đạt 3 tiêu chí 

	
	Trung bình
	Đạt 1 tiêu chí

	
	Khá
	Đạt 2 tiêu chí

	
	Giỏi
	Đạt 3 tiêu chí


3. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(LT TIÊU HÓA, TH TIÊU HÓA I)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY09131, YY09401
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BỘ MÔN NỘI



2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Học phần Tiêu hóa cung cấp cho học viên kiến thức về các bệnh tiêu hóa cơ bản để chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cơ chế, nguyên nhân, những phương pháp điều trị qua các buổi giảng lý thuyết tại giảng đường và thực hành tại các khoa lâm sàng của bệnh viện để sau này phục vụ cho công tác khám, quản lý, điều trị và dự phòng bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Trình bày được các nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh tiêu hóa thường gặp.

2. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng giúp chẩn đoán các bệnh tiêu hóa thường gặp.

3. Xử trí đúng và tiên lượng, dự phòng được các bệnh lý tiêu hóa thường gặp.

4. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc hiểu cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý tiêu hóa.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Giải thích được cơ chế bệnh sinh các bệnh lý tiêu hóa
	Kiến thức
	4


	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh lý tiêu hóa thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Phân tích được cách điều trị các bệnh lý tiêu hóa 
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4 

	CLO4
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý tiêu hóa
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Xơ gan và biến chứng
	3
	12
	6

	Bài 2
	Viêm tụy cấp, viêm tụy mạn
	2
	9
	4

	Bài 3
	Viêm đại tràng mạn
	2
	9
	4

	Bài 4
	Hội chứng ruột kích thích
	2
	9
	4

	Bài 5
	Bệnh trào ngược dạ dày thực quản
	2
	9
	4

	Bài 6
	Viêm dạ dày
	2
	9
	4

	Bài 7
	Loét dạ dày tá tràng
	2
	9
	4

	Bài 8
	Xuất huyết tiêu hóa
	2
	9
	4

	Bài 9
	Lao màng bụng
	2
	9
	4

	Bài 10
	Cận lâm sàng chức năng gan
	2
	9
	4

	Bài 11
	Viêm gan cấp không do siêu vi
	2
	9
	4

	Bài 12
	Viêm gan mạn
	2
	9
	4

	Bài 13
	Áp xe gan
	2
	9
	4

	Bài 14
	Hội chứng kém hấp thu
	2
	9
	4

	Bài 15
	Nội soi tiêu hoá
	1
	9
	2

	
	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, case study

- Thực hành lâm sàng: giảng đầu giường, bình bệnh án, case study.
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe giảng, bài tập nhóm.

- Thực hành: khám bệnh, làm bệnh án, trình bệnh đầu giường, trực bệnh viện.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học


Làm các câu hỏi tự học theo nhóm dưới hướng dẫn của giảng viên. 

Giảng viên kiểm tra bài tập, câu trả lời của từng nhóm.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Tiêu hóa”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Pavan Bhat, Alexander Dretler (2016), The Washington Manual of Medical Therapeutics 35th edition, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 

2. Daniel K. Podolsky (2016). Yamada’s Textbook of gastroenterology. Wiley Blackwell.

3. Dennis L. et al (2015), Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th edition, McGraw-Hill.

4. Lee Goldman (2020), Cecil Textbook of medicine 26th edition, Elsevier.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Bài tập nhóm
	Chấm bài tập
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Sổ điểm danh
	 10%

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm
	Đề thi
	 70%


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Bệnh án
	Rubric 2
	30%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	Đáp án
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Làm bệnh án và vấn đáp
	Rubric 2 và 3
	 70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.2.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.2.2.Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Giảng đầu giường
	H
	H
	H
	H

	Bình bệnh án 
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

9.3.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Đánh giá tự học
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra cuối đợt
	H
	H
	H
	H


9.3.2.Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Thi kết thúc
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Xơ gan và biến chứng
	H
	H
	H
	H

	Viêm tụy cấp, viêm tụy mạn
	H
	H
	H
	H

	Viêm đại tràng mạn
	H
	H
	H
	H

	Hội chứng ruột kích thích
	H
	H
	H
	H

	Bệnh trào ngược dạ dày thực quản
	H
	H
	H
	H

	Viêm dạ dày
	H
	H
	H
	H

	Loét dạ dày tá tràng
	H
	H
	H
	H

	Xuất huyết tiêu hóa
	H
	H
	H
	H

	Lao màng bụng
	H
	H
	H
	H

	Cận lâm sàng chức năng gan
	H
	H
	H
	H

	Viêm gan cấp không do siêu vi
	H
	H
	H
	H

	Viêm gan mạn
	H
	H
	H
	H

	Áp xe gan
	H
	H
	H
	H

	Hội chứng kém hấp thu
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Case Study
	Giảng đầu giường
	Bình bệnh án

	Xơ gan và biến chứng
	X
	X
	X
	X

	Viêm tụy cấp, viêm tụy mạn
	X
	X
	X
	X

	Viêm đại tràng mạn
	X
	X
	X
	X

	Hội chứng ruột kích thích
	X
	X
	X
	X

	Bệnh trào ngược dạ dày thực quản
	X
	X
	X
	X

	Viêm dạ dày
	X
	X
	X
	X

	Loét dạ dày tá tràng
	X
	X
	X
	X

	Xuất huyết tiêu hóa
	X
	X
	X
	X

	Lao màng bụng
	X
	X
	X
	X

	Cận lâm sàng chức năng gan
	X
	X
	X
	X

	Viêm gan cấp không do siêu vi
	X
	X
	X
	X

	Viêm gan mạn
	X
	X
	X
	X

	Áp xe gan
	X
	X
	X
	X

	Hội chứng kém hấp thu
	X
	X
	X
	X

	Nội soi tiêu hoá
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Vấn đáp
	Bệnh án

	Xơ gan và biến chứng
	X
	X
	X
	X

	Viêm tụy cấp, viêm tụy mạn
	X
	X
	X
	X

	Viêm đại tràng mạn
	X
	X
	X
	X

	Hội chứng ruột kích thích
	X
	X
	X
	X

	Bệnh trào ngược dạ dày thực quản
	X
	X
	X
	X

	Viêm dạ dày
	X
	X
	X
	X

	Loét dạ dày tá tràng
	X
	X
	X
	X

	Xuất huyết tiêu hóa
	X
	X
	X
	X

	Lao màng bụng
	X
	X
	X
	X

	Cận lâm sàng chức năng gan
	X
	X
	X
	X

	Viêm gan cấp không do siêu vi
	X
	X
	X
	X

	Viêm gan mạn
	X
	X
	X
	X

	Áp xe gan
	X
	X
	X
	X

	Hội chứng kém hấp thu
	X
	X
	X
	X

	Nội soi tiêu hoá
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng chấm điểm bệnh án

	Các phần
	Trọng số

	Hành chánh
	5%

	Lí do nhập viện 
	5%

	Bệnh sử và tiền sử
	10%

	Thăm khám
	10%

	Tóm tắt bệnh án
	10%

	Chẩn đoán
	10%

	Biện luận chẩn đoán
	10%

	Đề nghị cận lâm sàng và biện luận kết quả CLS
	5%

	Chẩn đoán sau cùng
	10%

	Điều trị
	15%

	Tiên lượng
	5%

	Dự phòng
	5%

	Mức 
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm tổng
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5


Rubric 3: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thuần thục
	Chính xác 
	Làm được 
	 Chỉ làm được một ít
	Không chính xác

	Chấm bệnh án: theo Rubric bệnh án 
	30%
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	50%
	Trả lời đúng >=80%
	Trả lời đúng 65-79%
	Trả lời đúng 50-64%
	Trả lời đúng 35-49%
	Trả lời đúng 
<35%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(LT THẬN, TH THẬN I)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY09111, YY09351
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA 

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BỘ MÔN NỘI


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Học phần Thận cung cấp cho học viên kiến thức về các bệnh Thận- tiết niệu cơ bản để chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm các nội dung về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cơ chế, nguyên nhân, những phương pháp điều trị qua các bài giảng lý thuyết và thực hành lâm sàng tại bệnh viện nhằm mục đích phục vụ cho công tác khám, quản lý, điều trị và dự phòng bệnh về thận- tiết niệu cơ bản.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Mô tả được các nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh thận- tiết niệu thường gặp.

2. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng giúp chẩn đoán các bệnh thận- tiết niệu thường gặp.

3. Xử trí đúng các bệnh lý thận- tiết niệu thường gặp. 
4. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý thân- tiết niệu.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Giải thích được cơ chế bệnh sinh các bệnh lý Thận- tiết niệu
	Kiến thức
	4


	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh lý Thận- tiết niệu cơ bản thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Phân tích được cách điều trị các bệnh lý Thận- tiết niệu
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4 

	CLO4
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý tiêu hóa
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Bệnh thận mạn và suy thận mạn
	3
	12
	6

	Bài 2
	Điều trị bảo tồn suy thận mạn
	2
	10
	4

	Bài 3
	Bệnh cầu thận nguyên phát
	2
	9
	4

	Bài 4
	Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu  và xơ hoá cầu thận ổ đoạn
	2
	8
	4

	Bài 5
	Bệnh thận màng
	1
	5
	2

	Bài 6
	Bệnh cầu thận tăng sinh màng
	1
	4
	2

	Bài 7
	Bệnh thận IgA
	2
	9
	4

	Bài 8
	Viêm cầu thận tiến triển nhanh
	1
	5
	2

	Bài 9
	Bệnh cầu thận thứ phát do hậu nhiễm trùng
	2
	10
	4

	Bài 10
	Bệnh cầu thận thứ phát do lupus
	2
	10
	4

	Bài 11
	Bệnh cầu thận thứ phát do đái tháo đường
	2
	10
	4

	Bài 12
	Thận nhân tạo
	2
	10
	4

	Bài 13
	Bệnh nang thận đơn thuần
	1
	5
	2

	Bài 14
	Bệnh thận đa nang gien trội và bệnh thận đa nang gien lặn
	4
	16
	8

	Bài 15
	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	3
	12
	6

	
	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, case study

- Thực hành lâm sàng: giảng đầu giường, bình bệnh án, case study.
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe giảng, bài tập nhóm.

- Thực hành: khám bệnh, làm bệnh án, trình bệnh đầu giường, trực bệnh viện.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học


Làm các câu hỏi tự học theo nhóm dưới hướng dẫn của giảng viên. 

Giảng viên kiểm tra bài tập, câu trả lời của từng nhóm.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Nội Thận- Tiết niệu” và “Hô hấp”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Pavan Bhat, Alexander Dretler (2016), The Washington Manual of Medical Therapeutics 35th edition, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 

2. Dennis L. et al (2015), Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th edition, McGraw-Hill.

3. Neil Turner  (2016). Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 4 th Edition Oxford University Press.

4. Richard J. Johnson (2018). Comprehensive Clinical Nephrology. 6 th Edition, Elsevier Inc. All rights reserved.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Bài tập nhóm
	Chấm bài tập
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Sổ điểm danh
	 10%

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm
	Đề thi
	 70%


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Bệnh án
	Rubric 2
	30%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	Đáp án
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Làm bệnh án và vấn đáp
	Rubric 2 và 3
	 70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.2.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.2.2.Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Giảng đầu giường
	H
	H
	H
	H

	Bình bệnh án 
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

9.3.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Đánh giá tự học
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra cuối đợt
	H
	H
	H
	H


9.3.2. Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Thi kết thúc
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bệnh thận mạn và suy thận mạn
	H
	H
	H
	H

	Điều trị bảo tồn suy thận mạn
	H
	H
	H
	H

	Bệnh cầu thận nguyên phát
	H
	H
	H
	H

	Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu  và xơ hoá cầu thận ổ đoạn
	H
	H
	H
	H

	Bệnh thận màng
	S
	S
	S
	S

	Bệnh cầu thận tăng sinh màng
	S
	S
	S
	S

	Bệnh thận IgA
	S
	S
	S
	S

	Viêm cầu thận tiến triển nhanh
	S
	S
	S
	S

	Bệnh cầu thận thứ phát do hậu nhiễm trùng
	S
	S
	S
	S

	Bệnh cầu thận thứ phát do lupus
	H
	H
	H
	H

	Bệnh cầu thận thứ phát do đái tháo đường
	H
	H
	H
	H

	Thận nhân tạo
	H
	H
	H
	H

	Bệnh nang thận đơn thuần
	H
	H
	H
	H

	Bệnh thận đa nang gien trội và bệnh thận đa nang gien lặn
	H
	H
	H
	H

	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Case Study
	Giảng đầu giường
	Bình bệnh án

	Bệnh thận mạn và suy thận mạn
	X
	X
	X
	X

	Điều trị bảo tồn suy thận mạn
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận nguyên phát
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu  và xơ hoá cầu thận ổ đoạn
	X
	X
	
	

	Bệnh thận màng
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận tăng sinh màng
	X
	X
	
	

	Bệnh thận IgA
	X
	X
	
	

	Viêm cầu thận tiến triển nhanh
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận thứ phát do hậu nhiễm trùng
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận thứ phát do lupus
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận thứ phát do đái tháo đường
	X
	X
	X
	X

	Thận nhân tạo
	X
	X
	X
	X

	Bệnh nang thận đơn thuần
	X
	X
	X
	X

	Bệnh thận đa nang gien trội và bệnh thận đa nang gien lặn
	X
	X
	X
	X

	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Vấn đáp
	Bệnh án

	Bệnh thận mạn và suy thận mạn
	X
	X
	X
	X

	Điều trị bảo tồn suy thận mạn
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận nguyên phát
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu  và xơ hoá cầu thận ổ đoạn
	X
	X
	
	

	Bệnh thận màng
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận tăng sinh màng
	X
	X
	
	

	Bệnh thận IgA
	X
	X
	
	

	Viêm cầu thận tiến triển nhanh
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận thứ phát do hậu nhiễm trùng
	X
	X
	
	

	Bệnh cầu thận thứ phát do lupus
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cầu thận thứ phát do đái tháo đường
	X
	X
	X
	X

	Thận nhân tạo
	X
	X
	X
	X

	Bệnh nang thận đơn thuần
	X
	X
	X
	X

	Bệnh thận đa nang gien trội và bệnh thận đa nang gien lặn
	X
	X
	X
	X

	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	X
	X
	X
	X

	Bệnh thận đa nang gien lặn
	X
	X
	
	

	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng chấm điểm bệnh án

	Các phần
	Trọng số

	Hành chánh
	5%

	Lí do nhập viện 
	5%

	Bệnh sử và tiền sử
	10%

	Thăm khám
	10%

	Tóm tắt bệnh án
	10%

	Chẩn đoán
	10%

	Biện luận chẩn đoán
	10%

	Đề nghị cận lâm sàng và biện luận kết quả CLS
	5%

	Chẩn đoán sau cùng
	10%

	Điều trị
	15%

	Tiên lượng
	5%

	Dự phòng
	5%

	Mức 
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm tổng
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5


Rubric 3: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thuần thục
	Chính xác 
	Làm được 
	 Chỉ làm được một ít
	Không chính xác

	Chấm bệnh án: theo Rubric bệnh án 
	30%
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	50%
	Trả lời đúng >=80%
	Trả lời đúng 65-79%
	Trả lời đúng 50-64%
	Trả lời đúng 35-49%
	Trả lời đúng 
<35%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(LT TIM MẠCH, TH TIM MẠCH I)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY09141, YY09451
	
	

	Tổng số tín chỉ: 5
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 3

	Phân bố thời gian (tiết):  165 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 135

	Số giờ tự học (tiết): 60
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA 

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BỘ MÔN NỘI


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 


Học phần Tim mạch cung cấp cho học viên kiến thức về các bệnh tim mạch cơ bản để chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cơ chế, nguyên nhân, những phương pháp điều trị qua các buổi giảng lý thuyết tại giảng đường và thực hành tại các khoa lâm sàng của bệnh viện để sau này phục vụ cho công tác khám, quản lý, điều trị và dự phòng bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

1. Trình bày được các nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh tim mạch thường gặp.

2. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng giúp chẩn đoán các bệnh tim mạch thường gặp.

3. Xử trí đúng và tiên lượng, dự phòng được các bệnh lý tim mạch thường gặp.

4. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc hiểu cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý tim mạch.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Giải thích được cơ chế bệnh sinh các bệnh lý tim mạch
	Kiến thức
	4


	CLO2
	Chẩn đoán được các bệnh lý tim mạch thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Phân tích được cách điều trị các bệnh lý tim mạch
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4 

	CLO4
	Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán đúng trong điều trị, tiên lượng và dự phòng các bệnh lý tim mạch
	Thái độ
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Tăng huyết áp có biến chứng
	2
	9
	4

	Bài 2
	Bệnh lý van hai lá
	2
	9
	4

	Bài 3
	Viêm cơ tim
	2
	9
	4

	Bài 4
	Liệu pháp kháng đông và tiêu sợi huyết
	2
	9
	4

	Bài 5
	Bệnh mạch vành
	3
	9
	6

	Bài 6
	Rung nhĩ
	2
	9
	4

	Bài 7
	Rối loạn nhịp chậm
	1
	9
	2

	Bài 8
	Xơ vữa mạch
	2
	9
	4

	Bài 9
	Suy tim cấp
	2
	9
	4

	Bài 10
	Suy tim mạn
	2
	9
	4

	Bài 11
	Tâm phế mạn
	2
	9
	4

	Bài 12
	Bệnh cơ tim giãn
	2
	9
	4

	Bài 13
	Đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân phẫu thuật
	2
	9
	4

	Bài 14
	Bệnh động mạch chi dưới
	2
	9
	4

	Bài 15
	Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch
	2
	9
	4

	
	Tổng cộng
	30
	135
	60


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, case study

- Thực hành lâm sàng: giảng đầu giường, bình bệnh án, case study.
6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe giảng, bài tập nhóm.

- Thực hành: khám bệnh, làm bệnh án, trình bệnh đầu giường, trực bệnh viện.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học


Làm các câu hỏi tự học theo nhóm dưới hướng dẫn của giảng viên. 

Giảng viên kiểm tra bài tập, câu trả lời của từng nhóm.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Tim mạch”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Pavan Bhat, Alexander Dretler (2016), The Washington Manual of Medical Therapeutics 35th edition, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 

2. Daniel K. Podolsky (2016). Yamada’s Textbook of gastroenterology. Wiley Blackwell.

3. Dennis L. et al (2015), Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th edition, McGraw-Hill.

4. Lee Goldman (2020), Cecil Textbook of medicine 26th edition, Elsevier.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Bài tập nhóm
	Chấm bài tập
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Sổ điểm danh
	 10%

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm
	Đề thi
	 70%


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Bệnh án
	Rubric 2
	30%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	Đáp án
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Làm bệnh án và vấn đáp
	Rubric 2 và 3
	 70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.2.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.2.2.Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Giảng đầu giường
	H
	H
	H
	H

	Bình bệnh án 
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

9.3.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Đánh giá tự học
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra cuối đợt
	H
	H
	H
	H


9.3.2. Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Thi kết thúc
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tăng huyết áp có biến chứng
	H
	H
	H
	H

	Bệnh lý van hai lá
	H
	H
	H
	H

	Viêm cơ tim
	H
	H
	H
	H

	Liệu pháp kháng đông và tiêu sợi huyết
	H
	H
	H
	H

	Bệnh mạch vành
	H
	H
	H
	H

	Rung nhĩ
	H
	H
	H
	H

	Rối loạn nhịp chậm
	H
	H
	H
	H

	Xơ vữa mạch
	H
	H
	H
	H

	Suy tim cấp
	H
	H
	H
	H

	Suy tim mạn
	H
	H
	H
	H

	Tâm phế mạn
	H
	H
	H
	H

	Bệnh cơ tim giãn
	H
	H
	H
	H

	Đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân phẫu thuật
	H
	H
	H
	H

	Bệnh động mạch chi dưới
	H
	H
	H
	H

	Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Case Study
	Giảng đầu giường
	Bình bệnh án

	Tăng huyết áp có biến chứng
	X
	X
	X
	X

	Bệnh lý van hai lá
	X
	X
	X
	X

	Viêm cơ tim
	X
	X
	X
	X

	Liệu pháp kháng đông và tiêu sợi huyết
	X
	X
	X
	X

	Bệnh mạch vành
	X
	X
	X
	X

	Rung nhĩ
	X
	X
	X
	X

	Rối loạn nhịp chậm
	X
	X
	X
	X

	Xơ vữa mạch
	X
	X
	X
	X

	Suy tim cấp
	X
	X
	X
	X

	Suy tim mạn
	X
	X
	X
	X

	Tâm phế mạn
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cơ tim giãn
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân phẫu thuật
	X
	X
	X
	X

	Bệnh động mạch chi dưới
	X
	X
	X
	X

	Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch
	
	
	
	


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Vấn đáp
	Bệnh án

	Tăng huyết áp có biến chứng
	X
	X
	X
	X

	Bệnh lý van hai lá
	X
	X
	X
	X

	Viêm cơ tim
	X
	X
	X
	X

	Liệu pháp kháng đông và tiêu sợi huyết
	X
	X
	X
	X

	Bệnh mạch vành
	X
	X
	X
	X

	Rung nhĩ
	X
	X
	X
	X

	Rối loạn nhịp chậm
	X
	X
	X
	X

	Xơ vữa mạch
	X
	X
	X
	X

	Suy tim cấp
	X
	X
	X
	X

	Suy tim mạn
	X
	X
	X
	X

	Tâm phế mạn
	X
	X
	X
	X

	Bệnh cơ tim giãn
	X
	X
	X
	X

	Đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân phẫu thuật
	X
	X
	X
	X

	Bệnh động mạch chi dưới
	X
	X
	X
	X

	Kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng chấm điểm bệnh án

	Các phần
	Trọng số

	Hành chánh
	5%

	Lí do nhập viện 
	5%

	Bệnh sử và tiền sử
	10%

	Thăm khám
	10%

	Tóm tắt bệnh án
	10%

	Chẩn đoán
	10%

	Biện luận chẩn đoán
	10%

	Đề nghị cận lâm sàng và biện luận kết quả CLS
	5%

	Chẩn đoán sau cùng
	10%

	Điều trị
	15%

	Tiên lượng
	5%

	Dự phòng
	5%

	Mức 
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm tổng
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5


Rubric 3: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thuần thục
	Chính xác 
	Làm được 
	 Chỉ làm được một ít
	Không chính xác

	Chấm bệnh án: theo Rubric bệnh án 
	30%
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	50%
	Trả lời đúng >=80%
	Trả lời đúng 65-79%
	Trả lời đúng 50-64%
	Trả lời đúng 35-49%
	Trả lời đúng 
<35%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(LT HỒI SỨC CẤP CỨU 1, TH HỒI SỨC CẤP CỨU 1)

1. Thông tin học phần

Mã học phần: YY09061, YY09221


     

Tổng số tín chỉ: 5      
Lý thuyết: 2
Thực hành: 3

Phân bố thời gian (tiết): 165
Lý thuyết: 30
Thực hành: 135

Số tiết tự học (tiết): 60


Đối tượng người học: HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA 
	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BỘ MÔN NỘI


2. Mô tả học phần


Là học phần hỗ trợ trong chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 nội khoa. Học phần giúp học viên có kiến thức, kỹ năng trong chẩn đoán, xử trí các vấn đề thường gặp của hồi sức nội khoa, cấp cứu nội khoa và một số tình huống ngộ độc cấp thường gặp.

3. Mục tiêu học phần (COURSE OBJECTIVES – COs)

3.1. Mô tả được các nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các vấn đề thường gặp của hồi sức nội khoa, cấp cứu nội khoa và một số tình huống ngộ độc cấp. 

3.2. Phân tích được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng giúp chẩn đoán.

3.3. Xử trí đúng các bệnh lý hồi sức nội khoa, cấp cứu nội khoa và một số tình huống ngộ độc cấp thường gặp. 
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Khám và phát hiện đúng các triệu chứng, hội chứng trong các tình huống cấp cứu, hồi sức cấp cứu và ngộ độc cấp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4


	CLO2
	Vận dụng các triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng để chẩn đoán các bệnh lý cấp cứu và ngộ độc thường gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Biết cách xử trí, tiên lượng và tư vấn dự phòng được các bệnh lý cấp cứu và ngộ độc thường gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4 


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Đường truyền tĩnh mạch trong hồi sức nội khoa
	2
	9
	4

	Bài 2
	Ngộ độc thuốc an thần-gây ngủ
	2
	9
	4

	Bài 3
	Rắn cắn
	2
	9
	4

	Bài 4
	Suy hô hấp cấp
	2
	9
	4

	Bài 5
	Suy thận cấp
	2
	9
	4

	Bài 6
	Rối loạn nước điện giải 
	2
	9
	4

	Bài 7
	Rối loạn thăng bằng kiềm toan
	2
	9
	4

	Bài 8
	Choáng nhiễm trùng
	2
	9
	4

	Bài 9
	Choáng phản vệ
	2
	9
	4

	Bài 10
	Phù phổi cấp
	2
	9
	4

	Bài 11
	Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn
	2
	9
	4

	Bài 12
	Ngộ độc thuốc trừ sâu photpho hữu cơ
	2
	9
	4

	Bài 13
	Hôn mê tăng đường huyết
	2
	9
	4

	Bài 14
	Hôn mê hạ đường huyết
	2
	9
	4

	Bài 15
	Đau bụng cấp
	2
	9
	4

	Tổng cộng
	30
	135
	60


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Thực hành: Hướng dẫn ca lâm sàng tại bệnh viện, phân tích bệnh án

6.2. Phương pháp học tập của người học

- Lý thuyết: nghe giảng, bài tập nhóm.

- Thực hành: khám bệnh, làm bệnh án, trình bệnh đầu giường, trực bệnh viện.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học


Làm các câu hỏi tự học theo nhóm dưới hướng dẫn của giảng viên. 

Giảng viên kiểm tra bài tập, câu trả lời của từng nhóm.

7. Tài liệu dạy và học

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Hồi sức cấp cứu sau đại học”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học: Vũ Văn Đính và cộng sự (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y Học Hà Nội.

7.3. Tài liệu tham khảo

1. Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, et al (2015),  “Part 1: Executive Summary: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care”, Circulation, pp. 315–367.

2. ECC Guidelines (2015), “Part 8: Post-Cardiac Arrest Care”,  
Resuscitation Science, (11).
3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. (2016),  "The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)", JAMA, 315 (8), pp. 801–810.
4. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. (2017), "Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016", Intensive Care Medicine, 43(3), pp. 304–377.

5.  UNITED NATIONS (2016), "World Drug Report 2012", Retrieved 27.
8. Phương pháp kiểm tra và đánh giá

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Bài tập nhóm
	Chấm bài tập
	Rubric 1
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Sổ điểm danh
	 10%

	
	
	Kiểm tra tại lớp
	Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận
	10%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	tự luận/ trắc nghiệm
	Đề thi
	 70%


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Bệnh án
	Rubric 2
	30%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	Đáp án
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Làm bệnh án và vấn đáp
	Rubric 2 và 3
	 70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	

PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	N
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

9.2.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.2.2.Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Giảng đầu giường
	H
	H
	H
	H

	Bình bệnh án 
	H
	H
	H
	H

	Case study
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

9.3.1. Lý thuyết

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá chuyên cần
	S
	S
	S
	S

	Đánh giá tự học
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Kiểm tra cuối đợt
	H
	H
	H
	H


9.3.2. Thực hành

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đánh giá thường xuyên
	H
	H
	H
	H

	Thi kết thúc
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H

	Bài 14
	H
	H
	H
	H

	Bài 15
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Case Study
	Giảng đầu giường
	Bình bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Vấn đáp
	Bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng chấm điểm bệnh án

	Các phần
	Trọng số

	Hành chánh
	5%

	Lí do nhập viện 
	5%

	Bệnh sử và tiền sử
	10%

	Thăm khám
	10%

	Tóm tắt bệnh án
	10%

	Chẩn đoán
	10%

	Biện luận chẩn đoán
	10%

	Đề nghị cận lâm sàng và biện luận kết quả CLS
	5%

	Chẩn đoán sau cùng
	10%

	Điều trị
	15%

	Tiên lượng
	5%

	Dự phòng
	5%

	Mức 
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm tổng
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5


Rubric 3: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thuần thục
	Chính xác 
	Làm được 
	 Chỉ làm được một ít
	Không chính xác

	Chấm bệnh án: theo Rubric bệnh án 
	30%
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	50%
	Trả lời đúng >=80%
	Trả lời đúng 65-79%
	Trả lời đúng 50-64%
	Trả lời đúng 35-49%
	Trả lời đúng 
<35%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(LT NỘI TIẾT- KHỚP 1, TH NỘI TIẾT- KHỚP 1)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Mã học phần:

	Tổng số đvht: 05
 
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
03 

	Phân bố thời gian (tiết): 165
Số giờ tự học (tiết): 60
	Lý thuyết: 30

	Thực hành:
135

 

	Đối tượng người học: HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA


Học phần tiên quyết: KHÔNG

Học phần học trước: KHÔNG

Học phần song hành: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BỘ MÔN NỘI



2. MÔ TẢ VỀ HỌC PHẦN


Học phần Nội tiết- Khớp cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng về các bệnh Nội tiết, cơ xương khớp cơ bản để chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cơ chế, nguyên nhân, phương pháp điều trị, quản lý và dự phòng bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – Cos)

1. Chẩn đoán chính xác các bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành nội tiết và cơ xương khớp.

2. Phân tích sâu các cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành nội tiết và cơ xương khớp.

3. Điều trị toàn diện (nội trú và ngoại trú) các bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành nội tiết và cơ xương khớp.

4. Thực hiện thành thạo một số kỹ năng cần thiết trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành nội tiết và cơ xương khớp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES – CLOs)

	TT
	CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nắm vững triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, sinh bệnh học, điều trị, quản lý và dự phòng trong các bệnh lý nội tiết- khớp
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Khám và phát hiện đúng các triệu chứng và hội chứng nội tiết – khớp thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO3
	Chỉ định và phân tích sâu các cận lâm sàng trong chẩn đoán các bệnh lý nội tiết- khớp
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Vận dụng các triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác, tiên lượng và tư vấn dự phòng các bệnh nội tiết – khớp thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO5
	Phản biện được vai trò của việc chẩn đoán và điều trị chính xác các bệnh nội tiết – khớp thường gặp
	Thái độ
	5


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	1
	Bệnh đái tháo đường
	02
	04

	2
	Biến chứng cấp và mạn tính của bệnh đái tháo đường
	02
	04

	3
	Điều trị bệnh đái tháo đường
	02
	04

	4
	Hội chứng cường giáp
	02
	04

	5
	Suy giáp người lớn
	02
	04

	6
	Bướu giáp đơn thuần
	02
	04

	7
	Suy tuyến thượng thận
	02
	04

	8
	Hội chứng chuyển hoá và béo phì
	02
	04

	9
	Rối loạn lipid máu
	01
	04

	10
	Đái tháo nhạt
	01
	04

	11
	Viêm khớp dạng thấp
	03
	09

	12
	Thoái hoá khớp
	03
	09

	13
	Loãng xương
	03
	09

	14
	Viêm khớp gút
	03
	09

	
	Tổng
	30
	60


5.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Cơ sở thực hành



	1
	Bệnh đái tháo đường
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	2
	Biến chứng cấp và mạn tính của bệnh đái tháo đường
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	3
	Điều trị bệnh đái tháo đường
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	4
	Hội chứng cường giáp
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	5
	Suy giáp người lớn
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	6
	Bướu giáp đơn thuần
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	7
	Suy tuyến thượng thận
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	8
	Hội chứng chuyển hoá và béo phì
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	9
	Rối loạn lipid máu
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	10
	Đái tháo nhạt
	08
	Khoa Nội tiết, Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ; Khoa Nội BV Trường ĐHYD Cần Thơ

	11
	Viêm khớp dạng thấp
	14
	Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung Ương Cần Thơ

	12
	Thoái hoá khớp
	14
	Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung Ương Cần Thơ

	13
	Loãng xương
	14
	Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung Ương Cần Thơ

	14
	Viêm khớp gút
	13
	Khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ, Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung Ương Cần Thơ

	Tổng cộng
	135
	


6.  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

· Dạy lý thuyết trên giảng đường: thuyết trình, thảo luận nhóm, case lâm sàng.
· Hướng dẫn thực tập tại giường bệnh.
· Phân tích các tình huống lâm sàng.
· Trình chuyên đề.

6.2. Phương pháp học tập của người học

· Tham gia khám và theo dõi bệnh tại bệnh viện.
· Tham gia trực bệnh viện.
· Trình bệnh án đầu giường, tại giảng đường.
· Trình chuyên đề.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
 Giáo trình sau đại học dành cho đối tượng CK1- CH- BSNT, Chuyên ngành Nội khoa, Học phần Nội tiết- Khớp.

7.2. Tài liệu tự học
1. Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất bản Y học.
2. Phác đồ chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Hội Nội Tiết Việt Nam 2017, NXB Y học. 
3. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2016), “Bệnh học cơ xương khớp nội khoa”, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Dolomes M. Shoback, David G. Gardner (2013), Greenspan's Basic & Clinical Endocrinology, 11th edition, MGraw-Hill Global Education, New York.
2. Shlomo Melmed, Kenneth Polonsky at al “Williams text book of Endocrinology” (2016), 13th edition, NXB Saunder.
3. Khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai (2009), Chẩn đoán và điều trị những bệnh cơ xương khớp thường gặp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4. Firestein G.S, et al (2009), Kelley’s Textbook of Rheumatology, 8th edition, Vol I, Saunders.
5. John O'Neill (2015), Essential imaging in Rheumatology, Springer.
6. John H. Klippel, 2008, Primer on the Rheumatic Diseases, Arthritis Foundation, 13th Edition,  Springer.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

8.1. Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Phân tích ca lâm sàng
	Rubric 1
	   10%

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric 3
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm, tự luận
	
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, Bệnh án, vấn đáp
	Rubric 2 
	70%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp
Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Dạy lý thuyết trên giảng đường
	H
	H
	H
	H
	H

	Hướng dẫn thực tập tại giường bệnh
	H
	H
	H
	H
	H

	Phân tích tình huống lâm sàng
	H
	H
	H
	H
	H

	Trình chuyên đề
	H
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 
Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Học nhóm
	H
	H
	H
	H
	H

	Chuyên đề
	H
	H
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 13
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 14
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học
Bài giảng
	Thuyết trình
	Chuyên đề
	Tình huống lâm sàng
	Ca bệnh

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X
	X

	Bài 15
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Trắc nghiệm
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	Bệnh án

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X

	Bài 13
	X
	X
	X
	X

	Bài 14
	X
	X
	X
	X

	Bài 15
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động tự học
	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F(0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.

Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng chấm điểm bệnh án

	Các phần
	Trọng số

	Hành chánh
	5%

	Lí do nhập viện 
	5%

	Bệnh sử và tiền sử
	10%

	Thăm khám
	10%

	Tóm tắt bệnh án
	10%

	Chẩn đoán
	10%

	Biện luận chẩn đoán
	10%

	Đề nghị cận lâm sàng và biện luận kết quả CLS
	5%

	Chẩn đoán sau cùng
	10%

	Điều trị
	15%

	Tiên lượng
	5%

	Dự phòng
	5%

	Mức 
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm tổng
	>8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5


Rubric 3: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng

	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	<3.5

	Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thuần thục
	Chính xác 
	Làm được 
	 Chỉ làm được một ít
	Không chính xác

	Chấm bệnh án: theo Rubric bệnh án 
	30%
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	50%
	Trả lời đúng >=80%
	Trả lời đúng 65-79%
	Trả lời đúng 50-64%
	Trả lời đúng 35-49%
	Trả lời đúng 
<35%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

LT, TH THẦN KINH-HUYẾT HỌC 1 (Phần thần kinh)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY27141, YY27441
	
	

	Tổng số tín chỉ: 2,5
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 1,5

	Phân bố thời gian (tiết):  82
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 67

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA

	Học phần tiên quyết: KHÔNG

	Học phần học trước: KHÔNG

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nội Thần Kinh 


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Trong học phần này, các học viên được học cung cấp những kiến thức, kỹ năng về dịch tễ học, cơ chế sinh lý bệnh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, xử trí, quản lý và dự phòng một số bệnh thần kinh thường gặp.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)

Học phần này nhằm cung cấp cho người học:
1. Có kiến thức về triệu chứng, bệnh học của các bệnh lý thần kinh thường gặp.
2. Có kỹ năng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh thường gặp.
3. Nhận thức đúng vai trò của thầy thuốc trong tư vấn cho người bệnh, thân nhân và cộng đồng về các bệnh lý thần kinh thường gặp.
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Khám và phát hiện đúng các triệu chứng và hội chứng thần kinh thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO2
	Vận dụng các triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng để chẩn đoán các bệnh thần kinh thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4

	CLO3
	Biết cách xử trí, tiên lượng và tư vấn dự phòng được các bệnh lý thần kinh thường gặp
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Điều trị đột quỵ (Nhồi máu não, xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện)
	5
	10

	Bài 2
	Điều trị động kinh và trạng thái động kinh
	2
	4

	Bài 3
	Hình ảnh học trong thần kinh
	0
	0

	Bài 4
	Đau đầu
	2
	4

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng và chóng mặt
	2
	4

	Bài 6
	Đại cương bệnh thần kinh ngoại biên
	2
	4

	Bài 7
	Nhược cơ và hội chứng nhược cơ
	2
	4

	
	Tổng cộng
	15
	30


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Phòng thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Điều trị đột quỵ (Nhồi máu não, xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện)
	14
	
	14

	Bài 2
	Điều trị động kinh và trạng thái động kinh
	9
	
	9

	Bài 3
	Hình ảnh học trong thần kinh
	9
	
	9

	Bài 4
	Đau đầu
	9
	
	9

	Bài 5
	Rối loạn thăng bằng và chóng mặt
	9
	
	9

	Bài 6
	Đại cương bệnh thần kinh ngoại biên
	9
	
	9

	Bài 7
	Nhược cơ và hội chứng nhược cơ
	8
	
	8

	
	Tổng cộng
	67
	
	67


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm.
-Thực hành lâm sàng: giảng đầu giường, bình bệnh án, tình huống lâm sàng.
6.2. Phương pháp học tập của người học: nghe giảng, trình bệnh đầu giường, trình bệnh án, báo cáo chuyên đề.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Thần kinh (2020), Giáo trình thần kinh sau đại học, trường ĐHYD Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học
1. Nguyễn Văn Chương (2016), Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học.
2. Nguyễn Bá Thắng (2020), Thần kinh học lâm sàng, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.
3. Lê Văn Tuấn (2020), Giáo trình thần kinh học, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm
1. Allan H. Ropper, Robert H. Brown (2019), Adams and Victor’s Principles of Neurology, 11th Edition, McGraw-Hill companies.
2. Roger P. Simon, Michael J. Aminoff, David A. Greenberg (2018), Clinical Neurology, 10th Edition, McGraw-Hill companies.
3. Stephen L. Hauser, S. Andrew Josephson (2016), Harrison’s Neurology in Clinical Medicine, 4th Edition, McGraw-Hill companies.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học
	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Làm bài tập tự học
	Kiểm bài tập tự học
	Rubric 2
	100%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần lý thuyết

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Kết quả bài tập tự học
	Rubric 2
	20%

	
	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 2
	70%

	
	
	Tự luận
	
	


8.4. Phương pháp đánh giá học phần thực hành

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Kiểm tra thường xuyên
	Tình huống lâm sàng
	Rubric 2
	30%

	
	
	Báo cáo chuyên đề
	Rubric 3
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Bệnh án, hỏi thi lâm sàng
	Rubric 4
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H

	Tổng
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)

	Thuyết trình
	S
	H
	H

	Thảo luận nhóm
	H
	H
	H

	Giảng đầu giường
	H
	H
	H

	Bình bệnh án
	H
	H
	H

	Tình huống lâm sàng
	S
	H
	H

	Nghe giảng
	H
	H
	H

	Trình bệnh đầu giường
	H
	H
	H

	Trình bệnh án
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	S
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)

	Điểm danh
	H
	H
	H

	Kết quả bài tập tự học
	H
	H
	H

	Câu hỏi ngắn
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H

	Tình huống lâm sàng
	H
	H
	H

	Báo cáo chuyên đề
	H
	H
	H

	Bệnh án, hỏi thi lâm sàng
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)

	Bài 1
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận nhóm
	Giảng đầu giường
	Bình bệnh án
	Tình huống lâm sàng
	Nghe giảng
	Trình bệnh đầu giường
	Trình bệnh án
	Báo cáo chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá
Bài giảng
	Điểm danh
	Kết quả bài tập tự học
	Câu hỏi ngắn
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Tình huống lâm sàng
	Báo cáo chuyên đề
	Bệnh án, hỏi thi lâm sàng

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Rubric 1: Điểm danh

	Mức độ
	Level A
	Level B
	Level C
	Level D
	Level E
	Level F

	Thang điểm
	10
	7-9
	5-7
	3-5
	0-3
	0

	Mô tả
	Không vắng
	Vắng ≤10%
	Vắng >10% - 15%
	Vắng >15% - 20%
	Vắng >20% - 25%
	Vắng >25%


Rubric 2: Lượng giá kết quả học tập
	Mức độ
	Level A

(8.5-10)
	Level B

(7.0-8.4)
	Level C

(5.5-6.9)
	Level D

(4.0-5.4)
	Level F

(0-3.9)

	Thang điểm
	90%-100%
	70% -<90%
	50% - <70%
	30% - <50%
	< 30%

	Mô tả
	Hoàn thành rất tốt
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành đạt yêu cầu
	Hoàn thành kém
	Không hoàn thành


Rubric 3: Báo cáo chuyên đề 
	Nội dung 
	Mức độ 
	Các tiêu chí đánh giá

	Kém
	≤3.5
	Hình thức thiếu, nội dung thiếu, chỉ đạt 30% yêu cầu về trình bày, trả lời câu hỏi

	Yếu
	3.5 – 4.9 
	Hình thức thiếu, nội dung đủ, nhưng sắp xếp lộn xộn, đạt <50% yêu cầu về nội dung, trình bày và trả lời câu hỏi

	Trung bình
	5.0 – 6.4 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt 50-60%, làm việc nhóm không hiệu quả

	Khá
	6.5 – 7.9 
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày đạt 70-80% yêu cầu, làm việc nhóm không hiệu quả

	Giỏi
	≥8.0
	Hình thức tốt, nội dung đủ, logic, trả lời câu hỏi và trình bày chỉ đạt ≥80%, làm việc nhóm hiệu quả, các thành viên đều trả lời được và nắm nội dung nhóm trình bày


Rubric 4: Bảng điểm hỏi thi lâm sàng
	Mức 
	Trọng số
	Giỏi 
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Kém

	Điểm 
	
	≥8 
	6.5 – 7.9 
	5.0 – 6.4 
	3.5 – 4.9 
	≤3.5

	 Kỹ năng khám lâm sàng
	20%
	Thăm khám thành thạo kỹ năng yêu cầu, thái độ tiếp xúc tốt với bệnh
	Thăm khám đầy đủ các bước của kỹ năng, nhưng còn chậm và chưa thành thạo
	Thăm khám thiếu logic, chậm nhưng đầy đủ các bước
	Thăm khám không đầy đủ, thái độ tiếp xúc với bệnh nhân không tốt
	Không thăm khám được

	Chấm bệnh án 
	40%
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích logic, câu chữ rõ ràng, mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, phân tích chưa logic, hợp lý bệnh, thiếu mạch lạc
	Đầy đủ các phần mục theo mẫu bệnh án, thiếu một số triệu chứng thăm khám, chẩn đoán chưa đầy đủ, hợp lý
	Thiếu ≤2 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý
	Thiếu ≤ 4 mục theo mẫu bệnh án, phân tích không logic, không hợp lý

	Trả lời câu hỏi
	40%
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, suôn sẻ, không vấp, nắm vững kiến thức của mình, đạt 80-90% đáp án yêu cầu
	Trả lời ngay, đầy đủ, logic, không vấp, nhưng thiếu tự tin về kiến thức của mình, đạt 70-80% đáp án
	Trả lời ngay, chưa đầy đủ, nhưng logic, suôn sẻ, không vấp, đạt 50-<70% đáp án
	Trả lời ngập ngừng nhưng đầy đủ, hay chỉ đạt 30-≤50% đáp án, chưa tự tin với câu trả lời
	Trả lời ngập ngừng, đạt < 30% yêu cầu của câu hỏi, không hiểu về bệnh đang làm bệnh án


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

LT, TH THẦN KINH - HUYẾT HỌC 1 (Phần HUYẾT HỌC)
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: YY27141,YY27441
	
	

	Tổng số tín chỉ:                    2,5
	Lý thuyết:
 01
	Thực hành:
1,5

	Phân bố thời gian (tiết):     
	Lý thuyết:      15
	Thực hành:
68

	Số giờ tự học (tiết):  60

	

	Đối tượng người học : HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Huyết học.


2. Mô tả về học phần


Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản nâng cao trong chẩn đoán, điều trị các bệnh huyết học thường gặp như xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, hemophilia, bệnh lý hemoglobin, bạch cầu cấp, suy tủy,… và giải quyết các vấn đề truyền máu lâm sàng như ra chỉ định truyền máu, biết được quy trình truyền máu, cách xử trí khi có tai biến.
3. Mục tiêu học phần

3.1.  Trình bày được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh huyết học thường gặp

3.2. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh huyết học thường gặp

3.3. Chỉ định đúng truyền máu trên lâm sàng và xử trí được các tai biến truyền máu 

4. Chuẩn đầu ra

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Trình bày được cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị một số bệnh lý huyết học.
	Kiến thức
	2

	CLO2
	Vận dụng được các kiến thức về bệnh học huyết học để biện luận, chẩn đoán, điều trị đúng một số bệnh lí huyết học thường gặp; định hướng chẩn đoán và điều trị các bệnh lí huyết học khó và hiếm gặp.
	Kiến thức

Kỹ năng
	3, 4

	CLO3
	Nhận định và xử trí đúng các trường hợp cấp cứu huyết học, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu khó, phức tạp và chuyển tuyến trên kịp thời.
	Kỹ năng
	3, 4

	CLO4
	Nhận thức đúng vai trò của bác sĩ lâm sàng trong việc tư vấn, giáo dục hiệu quả cho người bệnh về dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu các bệnh lý huyết học thường gặp
	Thái độ
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	Bài 1
	Bệnh lý hemoglobin
	2
	11
	4

	Bài 2
	Rối loạn đông máu bẩm sinh và mắc phải
	2
	11
	4

	Bài 3
	Bạch cầu cấp
	2
	8
	4

	Bài 4
	Bạch cầu mạn dòng tủy
	1
	8
	2

	Bài 5
	Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch
	2
	8
	4

	Bài 6
	Suy tủy xương
	2
	8
	4

	Bài 7
	Thiếu máu tán huyết miễn dịch
	2
	7
	4

	Bài 8
	Sử dụng chế phẩm máu và tai biến truyền máu
	2
	7
	4

	
	Tổng cộng
	15
	68
	30


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp giảng dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm và nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận, giải quyết vấn đề, thuyết minh trên giảng đường có tranh ảnh và slide minh họa, chuyên đề, bài tự học online.
- Thực hành: khám chữa bệnh trực tiếp, giảng đầu giường, bình bệnh án - cas lâm sàng.
6.2. Phương pháp học tập của người học


-  Lý thuyết: nghe giảng bài và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trình chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập tình huống.


-  Thực tập: học viên trực tiếp khám bệnh nhân tại các bệnh viện thực hành, chẩn đoán và ra y lệnh điều trị, thảo luận và bình bệnh án tại hội trường bệnh viện.

6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học
- Tự học: làm bài tập tự học online, đọc thêm các sách tham khảo ở Thư viện (theo hướng dẫn tự học). 

- Hướng dẫn tự học: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, làm bệnh án theo yêu cầu, soạn chuyên đề theo hướng dẫn tự học cụ thể và tài liệu tham khảo để tự học.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Huyết học (2021), Giáo trình Huyết học Lâm sàng sau đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tự học


1. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng Huyết học - Truyền máu sau đại học, NXB Y học.


2. Đỗ Trung Phấn (2014), Bài giảng Huyết học - Truyền máu sau đại học, NXB Y học.


3. Đỗ Trung Phấn (2008), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu: chẩn đoán - phân loại - điều trị, NXB Y học.


4. Kenneth Kaushansky et al (2016), Williams Hematology, 9th ed, McGrawHill.

7.3. Tài liệu tham khảo thêm

1. Nguyễn Công Khanh (2008), Huyết học lâm sàng Nhi khoa, NXB Y học.

2. Đỗ Trung Phấn (2012), Truyền máu hiện đại - Cập nhật và ứng dụng trong điều trị bệnh, NXB Y học.

8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Chuyên đề 
	Chẩm điểm chuyên đề 
	Thang điểm theo Barem
	50%

	Học e-learning
	
Chấm điểm bài tập tự học online

	Thang điểm theo số câu đúng của bài tập, bài thi/Câu hỏi có trong phần thi lý thuyết kết thúc chứng chỉ
	50%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

Phương pháp đánh giá nội dung lý thuyết:

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 1/

Thang điểm theo số câu đúng của bài thi
	20%



	
	
	Câu hỏi ngắn
	
	

	
	
	Tình huống
	
	

	
	
	Kết quả tự học 
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, tình huống, câu hỏi ngắn
	Thang điểm trắc nghiệm của Phòng Khảo thí
	70%


Phương pháp đánh giá thực hành:

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Thi kết thúc
	Làm bệnh án, hỏi vấn đáp
	Rubric 3
	70%

	
	Giải quyết tình huống lâm sàng
	Thang điểm theo Barem 
	30%


9. MA TRẬN
Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo

	PLOs
CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	H
	H
	H
	H
	S
	N
	N

	CLO2
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	N
	N

	CLO3
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	N
	N

	CLO4
	S
	H
	H
	H
	H
	S
	N
	N


9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy - học và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Dạy - học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	H
	H
	H
	H

	Trình chiếu video, hình ảnh
	H
	H
	H
	H

	Câu hỏi ngắn
	H
	H
	H
	H

	Giải quyết tình huống
	S
	H
	H
	H

	Thảo luận nhóm
	S
	H
	H
	H

	Chuyên đề
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Phương pháp 
Kiểm tra - đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	S

	Tình huống
	H
	H
	H
	H

	Câu hỏi ngắn
	H
	H
	H
	S

	Bài tập online
	H
	H
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần
	CLOs
Bài giảng lý 

thuyết và thực hành
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	N


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

Dạy học lý thuyết:

	PP Dạy học
Bài giảng 

lý thuyết
	Thuyết trình
	Trình chiếu video/

hình ảnh
	Câu hỏi ngắn
	Tình huống
	Bài tập online
	Chuyên đề

	Bài 1
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 2
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 3
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 4
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 5
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 6
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 7
	X
	X
	X
	X
	x
	x

	Bài 8
	X
	X
	X
	X
	x
	x


Dạy học thực hành:

	PP Dạy học
Bài giảng 

thực hành
	Khám chữa bệnh trực tiếp
	Giảng đầu giường
	Trình cas lâm sàng 

(Bình bệnh án)

	Bài 1
	X
	X
	x

	Bài 2
	X
	X
	x

	Bài 3
	X
	X
	x

	Bài 4
	X
	X
	x

	Bài 5
	X
	X
	x

	Bài 6
	X
	X
	x

	Bài 7
	X
	X
	x

	Bài 8
	X
	X
	x


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra 

đánh giá
Bài giảng lý thuyết
	MCQ
	Đánh giá tự học
	Tình huống
	Câu hỏi ngắn

	Bài 1
	X
	x
	x
	x

	Bài 2
	X
	x
	x
	x

	Bài 3
	X
	x
	x
	x

	Bài 4
	X
	x
	x
	x

	Bài 5
	X
	x
	x
	x

	Bài 6
	X
	x
	x
	x

	Bài 7
	X
	x
	x
	x

	Bài 8
	X
	x
	x
	x


	PP Kiểm tra đánh giá
Bài giảng thực hành
	Bệnh án và hỏi vấn đáp
	Tình huống

	Bài 1
	X
	X

	Bài 2
	X
	X

	Bài 3
	X
	X

	Bài 4
	X
	X

	Bài 5
	X
	X

	Bài 6
	X
	X

	Bài 7
	X
	X

	Bài 8
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Tham gia vào hoạt động học

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Mức F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	<50%
	<70%
	<90%
	100%

	Hoạt động trong giờ học
	Không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học
	Hiếm khi thàm gia bất kỳ hoạt động nào của giờ học.
Thiếu sự đóng góp
	Đôi khi tham gia hoạt động của giờ học.
Thiếu sự đóng góp
	Thường xuyên thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan bài học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học
	Luôn luôn tham gia mọi hoạt động lớp: nói, thảo luận, chia sẻ ý kiến liên quan buổi học. Đóng góp hiệu quả cho buổi học, tạo sự tích cực cho buổi học


Rubric 2: Bảng điểm đánh giá chuyên cần lý thuyết 
	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của môn học
	Mức điểm

	Không vắng
	10 điểm

	Vắng học 2 tiết, có phép 

(đơn chỉ chấp nhận khi gửi trước)
	trừ 1 điểm/lần

	Vắng học 2 tiết, không phép
	trừ 2 điểm/lần

	Vắng học >25% số tiết
	0 điểm (không được thi kết thúc môn học)


Rubric 3: Làm bệnh án và hỏi vấn đáp

	Tiêu chí
	Mức 4: Giỏi 100%
	Mức 3: Khá 75%
	Mức 2: Trung bình 50%
	Mức 1: dưới TB <50%
	Điểm

	Kỹ năng làm bệnh án
	
	
	
	
	1.0

	- Đầy đủ, đúng format
	
	
	
	
	

	- Bệnh sử khai thác đầy đủ các triệu chứng và thuộc tính triệu chứng, trình tự diễn tiến triệu chứng

- Khai thác được các tiền sử liên quan bệnh 
- Thăm khám đầy đủ, chính xác các cơ quan, phát hiện đúng triệu chứng 
	
	
	
	
	

	Kỹ năng biện luận chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt
	
	
	
	
	1.5

	- Tổng hợp, phân tích một cách logic các dữ kiện để biện luận cho chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt 
	
	
	
	
	

	Kỹ năng phân tích cận lâm sàng
	
	
	
	
	1.0

	- Chỉ định các cận lâm sàng hợp lý, đầy đủ
- Phân tích và biện luận được kết quả cận lâm sàng 
	
	
	
	
	

	Kỹ năng ra chẩn đoán 
	
	
	
	
	1.0

	- Chẩn đoán bệnh hợp lý, đầy đủ bao gồm: bệnh, phân độ, giai đoạn, nguyên nhân, biến chứng
	
	
	
	
	

	Kỹ năng điều trị, tiên lượng, dự phòng 
	
	
	
	
	2.0

	- Trình bày nguyên tắc điều trị - Trình bày điều trị cụ thể: bằng thuốc, không bằng thuốc
- Ghi đúng y lệnh: tên thuốc, hàm lượng, dạng đóng gói, đường dùng, liều dùng, thời gian sử dụng
- Nắm được tác dụng phụ thường gặp
- Nắm được tương tác thuốc thường gặp
- Tiên lượng, dự phòng phù hợp 

- Tư vấn, giải thích cho bệnh nhân về các phương pháp điều trị 
	
	
	
	
	

	Trả lời câu hỏi 
	
	
	
	
	3.0

	- Tự tin, trả lời đúng, đầy đủ các câu hỏi 
	
	
	
	
	

	Thái độ
	
	
	
	
	0.5

	- Tích cực, tận tâm, tôn trọng
người bệnh, đồng nghiệp 
	
	
	
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
(LT HÔ HẤP, TH HÔ HẤP 1)

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ: 5      
Lý thuyết: 2
Thực hành: 3

Phân bố thời gian (tiết): 165
Lý thuyết: 30
Thực hành: 135

Số tiết tự học (tiết): 60

Đối tượng người học: HỌC VIÊN THẠC SĨ NỘI KHOA
Học phần tiên quyết: không

Học phần học trước: không

Học phần song hành: không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nội

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Hô hấp cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng về các bệnh hô hấp cơ bản để chẩn đoán và điều trị bệnh bao gồm triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cơ chế, nguyên nhân, những phương pháp điều trị, quản lý và dự phòng bệnh.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – Cos)
1. Chẩn đoán được các bệnh hô hấp thường gặp.

2. Phân tích chuyên sâu được các cận lâm sàng giúp chẩn đoán các bệnh hô hấp thường gặp.

3. Điều trị toàn diện (nội trú và ngoại trú) các bệnh hô hấp thường gặp. 

4. Thực hiện thành thạo một số kỹ năng cần thiết trong chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp thường gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES – CLOs)

	TT
	CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Nắm vững triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, sinh bệnh học, điều trị, quản lý và dự phòng trong các bệnh hô hấp
	Kiến thức
	3

	CLO2
	Khám và phát hiện đúng các triệu chứng và hội chứng trong bệnh hô hấp thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO3
	Chỉ định và phân tích sâu các cận lâm sàng trong chẩn đoán các bệnh hô hấp
	Kỹ năng
	4

	CLO4
	Vận dụng các triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác, tiên lượng và tư vấn dự phòng các bệnh hô hấp thường gặp
	Kỹ năng
	4

	CLO5
	Phản biện được vai trò của việc chẩn đoán và điều trị chính xác các bệnh hô hấp thường gặp
	Thái độ
	5


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học

	1
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	3
	6

	2
	Hen phế quản
	3
	6

	3
	Giãn phế quản
	2
	4

	4
	Viêm phổi cộng đồng và bệnh viện
	3
	4

	5
	Áp xe phổi
	1
	4

	6
	Nấm phổi
	1
	4

	7
	Bệnh lý màng phổi
	3
	4

	8
	U phổi 
	4
	8

	9
	U trung thất
	2
	4

	10
	Bệnh phổi mô kẽ
	2
	4

	11
	Kỹ thuật chẩn đoán và điều trị trong bệnh hô hấp
	3
	6

	12
	Thăm dò chức năng hô hấp
	3
	6

	Tổng cộng
	30
	60


5.2. Thực hành 

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Cơ sở thực hành



	1
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	13
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	2
	Hen phế quản
	13
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	3
	Giãn phế quản
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	4
	Viêm phổi cộng đồng và bệnh viện
	10
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	5
	Áp xe phổi
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	6
	Nấm phổi
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	7
	Bệnh lý màng phổi
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	8
	U phổi 
	18
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	9
	U trung thất
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	10
	Bệnh phổi mô kẽ
	9
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	11
	Kỹ thuật chẩn đoán và điều trị trong bệnh hô hấp
	13
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	12
	Thăm dò chức năng hô hấp
	14
	Khoa Hô hấp, BVĐKTW Cần Thơ, 

Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTP Cần Thơ, BVĐHYD Cần Thơ

	Tổng cộng
	135
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

6.1. Phương pháp dạy

· Dạy lý thuyết trên giảng đường: thuyết trình, thảo luận nhóm, case lâm sàng.
· Hướng dẫn thực tập tại giường bệnh.
· Phân tích các tình huống lâm sàng.
· Trình chuyên đề.

6.2. Phương pháp học tập của người học

· Tham gia khám và theo dõi bệnh tại bệnh viện.
· Tham gia trực bệnh viện.
· Trình bệnh án đầu giường, tại giảng đường.
· Trình chuyên đề.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

7. TÀI LIỆU DẠY HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy:


Giáo trình sau đại học dành cho đối tượng CK1- CH- BSNT, Chuyên ngành Nội khoa, Học phần Hô hấp.

7.2. Tài liệu tự học: 
1. Ngô Quý Châu. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2011

2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2019.

3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD update 2021).

4. The Global Initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention.  update 2021

5. American Thoracic Society, Infectious diseases Society of American. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious diseases society of America and the American thoracic society

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Murray and Nadels. Textbook of respiratory-2 Volume Set (Sixth Edition);

2. Alfred P. Fishman. Fishman’s Pulmonary diseases and disorders, 3rd edition.

3. Richard W. Light (2013), Fleural Diseases, Sixth edition.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

8.1. Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại học sẽ chuyển đổi theo thang điểm 4.

8.2. Phương pháp kiểm tra tự học

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Phân tích ca lâm sàng
	Rubric 1
	10%

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric 3
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	5%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm, tự luận
	
	20%

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm, vấn đáp
	Rubric 2
	75%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	CLO1
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO2
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO3
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO4
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	CLO5
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Dạy lý thuyết trên giảng đường
	H
	H
	H
	H
	H

	Hướng dẫn thực tập tại giường bệnh
	H
	H
	H
	H
	H

	Phân tích tình huống lâm sàng
	H
	H
	H
	H
	H

	Trình chuyên đề
	H
	H
	H
	H
	H


9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Học nhóm
	H
	H
	H
	H
	H

	Chuyên đề
	H
	H
	H
	H
	H

	Trắc nghiệm
	H
	H
	H
	H
	H

	Tự luận
	H
	H
	H
	H
	H

	Vấn đáp
	H
	H
	H
	H
	H


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Bài 1
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 2
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 3
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 4
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 5
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 6
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 7
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 8
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 9
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 10
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 11
	H
	H
	H
	H
	H

	Bài 12
	H
	H
	H
	H
	H


9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Chuyên đề
	Tình huống lâm sàng
	Ca bệnh

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X

	Bài 9
	X
	X
	X
	X

	Bài 10
	X
	X
	X
	X

	Bài 11
	X
	X
	X
	X

	Bài 12
	X
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Trắc nghiệm
	Đánh giá tự học
	Hỏi vấn đáp
	….

	Bài 1
	X
	X
	X
	

	Bài 2
	X
	X
	X
	

	Bài 3
	X
	X
	X
	

	Bài 4
	X
	X
	X
	

	Bài 5
	X
	X
	X
	

	Bài 6
	X
	X
	X
	

	Bài 7
	X
	X
	X
	

	Bài 8
	X
	X
	X
	

	Bài 9
	X
	X
	X
	

	Bài 10
	X
	X
	X
	

	Bài 11
	X
	X
	X
	

	Bài 12
	X
	X
	X
	


C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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	6
	Sinh lý bệnh- miễn dịch
	Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (2021), Giáo trình Sinh lý bệnh-Miễn dịch (dành cho học viên sau đại học), Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

	7
	Chẩn đoán hình ảnh
	Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh (2019), Giáo trình học phần chẩn đoán hình ảnh giành cho  đối tượng CK2 thần kinh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	8
	Tiêu hoá I, II
	Giáo trình “Tiêu hóa”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	9
	Tim mạch I, II
	Giáo trình “Tim mạch”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	10
	Thận I,II
	Giáo trình “Nội Thận- Tiết niệu” , Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	11
	Hô hấp I, II
	Giáo trình “Hô hấp” , Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	12
	Hồi sức cấp cứu I, II
	Giáo trình “Hồi sức cấp cứu sau đại học”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

	13

	Thần kinh- huyết học I, II
	Bộ môn Thần kinh (2020), Giáo trình thần kinh sau đại học, trường ĐHYD Cần Thơ. 

Bộ môn Huyết học (2020), Giáo trình Huyết học Lâm sàng sau đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ



	14
	Nội tiết- Khớp I, II
	Giáo trình “Nội tiết”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Giáo trình “Cơ xương khớp”, Bộ môn Nội (2020), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


2. Tài liệu hướng dẫn tự học
	TT
	Tên học phần
	Tài liệu 

	
	
	

	1
	Triết học
	1. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia xã bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Triết học Mác-Lênin: giáo trình, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Vũ Văn Viên (2011), Phân tích triết học: Bản chất của tri thức toán học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

	2
	Ngoại ngữ
	1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine, 10th.ed,W.B. Saunders Company 

2. Judi, L. N & Kelsey P. L (2019), A short course in Medical Terminology, 4th.ed, Wolters Kluwer

3. Cohen, B. J & DePetris, A (2017) Medical Terminology, an illustrated guide, 8th.ed., Wolters Kluwer

	
	Tin học
	1. Phạm Việt Cường (2009), Thống kê y học – phần phân tích số liệu,  NXB Y học

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Klaus Krickeberg và cộng sự (2017), Toán học và thống kê khoa học y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

	4
	Sinh lý
	1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.

2. Guyton and Hall (2019), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.

3. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

	5
	Truyền nhiễm
	1. Bộ môn Nhiễm, ĐHYD TPHCM (2008). Bệnh Truyền Nhiễm. NXB Y học.

2. Lê Đăng Hà (2011). Bệnh Truyền Nhiễm và Nhiệt Đới. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

3. Jeremy Farrar (2014). Manson's Tropical Diseases, 23rd Edition. Elsevier Saunders.

4. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci (2016). Harrison's Infectious Diseases, Third Edition. The McGraw-Hill.

5. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S; Centers for Disease Control and Prevention (2015), (2017 Supplement). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Disease, 13th Edition. Washington D.C. Public Health Foundation.

6. Mandell D, Bennett (2015). Principle and Practice of Infectious Diseases 8th Edition. Elsevier, Inc.

	6
	Sinh lý bệnh- miễn dịch
	1. Văn Đình Hoa (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, Nhà xuất bản Y học.

2. Nguyễn Ngọc Lanh (2014), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học.

3. Nguyễn Ngọc Lanh (2019), Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y học.



	7
	Chẩn đoán hình ảnh
	1. Wolfgang Dahnert (2017), Radiology Review Manual, 8th Ed, Lippincott Williams & Wilkins.

2. Ralph Weissleder  (2018), Primer of Diagnostic Imaging, 6th edition.

3. William E. Brant (2018), Fundamentals of Diagnostic Radiology, 5th edition.

	8
	Tiêu hoá I, II
	1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

	9
	Tim mạch I, II
	1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

	10
	Thận I,II
	1. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt (2015), Bệnh học Nội khoa tập 1 và 2, Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.

2. Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội Khoa, Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học.

	11
	Hô hấp I, II
	Ngô Quý Châu. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2011

Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2019.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD update 2021).

The Global Initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention.  update 2021

American Thoracic Society, Infectious diseases Society of American. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious diseases society of America and the American thoracic society

	12
	Hồi sức cấp cứu I, II
	Vũ Văn Đính và cộng sự (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y Học Hà Nội.

	13
	Thần kinh- huyết học I, II
	1. Nguyễn Văn Chương (2016), Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học.

2. Nguyễn Bá Thắng (2020), Thần kinh học lâm sàng, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.

3. Lê Văn Tuấn (2020), Giáo trình thần kinh học, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.
1. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng Huyết học - Truyền máu sau đại học, NXB Y học.


2. Đỗ Trung Phấn (2014), Bài giảng Huyết học - Truyền máu sau đại học, NXB Y học.


3. Đỗ Trung Phấn (2008), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu: chẩn đoán - phân loại - điều trị, NXB Y học.


4. Kenneth Kaushansky et al (2016), Williams Hematology, 9th ed, McGrawHill.

	14
	Nội tiết- Khớp I, II
	1. Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất bản Y học.
2. Phác đồ chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Hội Nội Tiết Việt Nam 2017, NXB Y học. 
3. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2016), “Bệnh học cơ xương khớp nội khoa”, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.


3.2. Tài liệu tham khảo thêm
	TT
	Tên học phần
	Tài liệu 

	
	
	

	1
	Triết học
	1. Nguyễn Bá Dương (2018), Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác, Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

3. Eijk, Philip van der (2005), Medicine and philosophy in classical antiquity : Doctors and philosophers on nature, soul, health and disease, Cambridge University Press, New York.

4. Nguyễn Tấn Hùng (2012), Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Tạp chí Triết học: http://www.triethoc.info

	2
	Ngoại ngữ
	1. McCarter, S (2010), Medicine 2, Oxford University Press.

2. Greenan, J. & Grice, T. (2008), Nursing 2, Oxford University Press

3. Gylys, B. & Wedding (2009), M. Medical Terminology systems – A body system approach, F.A Davis Company. Philadelphia.

	
	Tin học
	5. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

6. Nguyễn Trọng Rạng (2012) Thiết kế nghiên cứu và thống kê y học
7. Bryan Kestenbaum (2009), Epidemiology and Biostatistics, An Introduction to Clinical Research
8. Nigel Bruce, Daniel Pope and Debbi Stanistreet (2008), Quantitative Methods for Health Research, A Practical Interactive Guide to Epidemiology and Statistics

	4
	Sinh lý
	1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2019), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.

2. Linda S. Costanzo (2012), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.

3. William F. Ganong (2018), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.

	5
	Truyền nhiễm
	1. Cochrane Library: Cochrane Reviews (truy cập https://cochranelibrary.com).
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D. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA CHUẨN ĐẦU RA CTĐT VỚI TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG

	PLOs

TLGD, SM
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8

	Trí tuệ
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Y đức
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Sáng tạo
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	SM Đào tạo
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	SM NCKH
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	SM Khám chữa bệnh
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: H – High, M – Medium, L – Low

PHỤ LỤC 2: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bảng: Ma trận tương thích học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Phần
	Số tín chỉ
	PLO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	21
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1.1
	Kiến thức chung
	9
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M

	1.1.1
	Triết học
	3
	H
	L
	M
	L
	L
	L
	L
	L

	1.1.2
	Ngoại ngữ
	3
	L
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M

	1.1.3
	Tin học
	3
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M

	1.2
	Kiến thức cơ sở, hỗ trợ
	12
	L
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1.2.1
	Sinh lý
	3
	L
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1.2.2
	Truyền nhiễm
	3
	L
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1.2.3
	Sinh lý bệnh- Miễn dịch 
	3
	L
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	1.2.4
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	L
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	63
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1
	Kiến thức chuyên ngành
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.1
	Tiêu hoá I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.2
	Tim mạch I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.3
	Hô hấp I, II
	9
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H

	2.1.4
	Thận I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.5
	Hồi sức ấp cứu I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.6
	Thần kinh- Huyết học I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	2.1.7
	Nội tiết- Khớp I, II
	9
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	3
	Thi kết thúc khoá học
	10
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Tổng
	94
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H


Ghi chú: H – High, M – Medium, L – Low

PHỤ LỤC 3: ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
4.1. Các chương trình đang đào tạo tại trường ĐHYD Cần Thơ 
4.2. Các chương trình đang đào tạo ngành…..của trường ……  
4.3. Chương trình đào tạo ngoài nước (bắt buộc)
PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

5.1. Cơ sở thực hành, chuyên gia, nhà tuyển dụng

5.2. Lãnh đạo, giảng viên trường ĐHYD Cần Thơ

5.3. Cựu sinh viên, sinh viên trường ĐHYD Cần Thơ

